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1

	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1. 
	Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.
	1
	H1.01.01.01
	Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP – ĐHĐN giai đoạn 2010 - 2020 tầm nhìn 2030
	Số 192/QĐ-ĐHSP
02/3/2017
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	QĐ ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, TLGD, MTGD và CĐR của Trường ĐHSP - ĐHĐN 
	Số 1018/QĐ-ĐHSP ngày 16/8/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H1.01.01.02
	Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	3
	H01.01.01.03
	Quyết định ban hành mục tiêu và CĐR CTĐT SPLS 2021
	Số 930/QĐ-ĐHSP ngày 03/06/2021
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	4
	H01.01.01.04
	Bản so sánh mục tiêu CTĐT SPLS
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	H01.01.01.05
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Số 07/2015/TT-BGDĐT
16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	6
	H01.01.01.06
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo
	Số 2066/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT
	Số 2067/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	7
	H01.01.01.07
	Luật Giáo dục 2005
	14/6/2005 (Luật số 38/2005/QH13)
	Quốc hội

	

	
	8
	H01.01.01.08
	Luật Giáo dục đại học 2012
	18/6/2012 (Luật số 08/2012/QH13)
	Quốc hội

	

	
	9
	H01.01.01.09
	Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018
	19/11/2018 (Luật số 34/2018/QH14)
	Quốc hội

	

	
	10
	H01.01.01.10
	Quyết định thành lập Tổ soạn thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT SPLS 
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H01.01.01.11
	Kế hoạch, phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát về nhu cầu thị trường lao động liên quan đến CTĐT
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H01.01.01.12

	Biên bản góp ý của các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H01.01.01.13
	Bản so sánh mục tiêu CTĐT SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H01.01.01.14
	Hình ảnh mục tiêu và chuẩn đầu ra CT SPLS trên Website của Khoa
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H01.01.01.15
	Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo


	1
	H1.01.02.01
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Số 07/2015/TT-BGDĐT
16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H1.01.02.02
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo
	Số 2066/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT
	Số 2067/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	
	

	
	3
	H1.01.02.03
	QĐ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam
	Số 1982/QĐ-TTg
18/10/2016
	Chính phủ
	

	
	
	
	Bảng đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT SPLS với khung trình độ quốc gia
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H1.01.02.04
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	Số 07/2015/TT-BGDĐT
16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H1.01.02.05
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ-Ban hành kèm theo QĐ 43/2007/QĐ-BGD ĐT 15/8/2007 của Bộ trưởng BGD ĐT
	Số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
	Số 264/QĐ-ĐT 19/10/2010
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	6
	H01.01.02.06
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về mục mục tiêu chuẩn đầu ra
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H1.01.02.07
	Bản đối sánh CT SPLS với các Trường đại học uy tín trong và ngoài nước
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H1.01.02.08
	Phiên bản CĐR 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	9
	H1.01.02.09
	Ma trận CĐR chương trình và CĐR học phần
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H1.01.02.10
	Ma trận kỹ năng
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H1.01.02.11
	Đề cương chi tiết môn học
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H1.01.02.12
	Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà
	Số 1470/QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học chính quy
	Số 1471/ QĐ-ĐHSP ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	13
	H1.01.02.13
	Các hoạt động ngoại khóa của Sinh viên
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
	1
	H1.01.03.01
	Quyết định thành lập Hội đồng KH và ĐT Trường ĐHSP – ĐHĐN
	Số 7622/QĐ-ĐHĐN
25/12/2014
	ĐHĐN
	

	
	
	
	QĐ về việc kiện toàn Hội đồng KH và ĐT Trường ĐHSP, nhiệm kì 2014-2019
	Số 4287/QĐ-ĐHĐN 
22/12/2017
	
	

	
	
	
	Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT
	Số 2067/QĐ-ĐHSP
27/12/2018
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Biên bản cuộc họp thảo luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHSP về CĐR CTĐT SPLS
	2021
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	2
	H1.01.03.02
	Dự thảo CĐR 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	3
	H1.01.03.03
	Biên bản hội thảo lấy ý kiến đóng góp các bên liên quan
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H1.01.03.04
	Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	5
	H1.01.03.05
	Các hình thức công bố CĐR
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H1.01.03.06
	Báo cáo khảo sát nhu cầu thị trường lao động đối với ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H1.01.03.07
	QĐ Phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam
	Số 1982/QĐ-TTg
18/10/2016
	Chính phủ
	

	
	8
	H1.01.03.08
	Quyết định ban hành CĐR CTĐT năm 2017, 2019
	2017, 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H1.01.03.09
	Báo cáo khảo sát về mục tiêu và chuẩn đầu ra
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H1.01.03.10
	Bản mô tả CTĐT SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H1.01.03.11
	Hình ảnh website công bố CĐR
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H1.01.03.12
	Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 2
	Bản mô tả chương trình đào tạo

	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật
	1
	H2.02.01.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/08/2007
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H2.02.01.02
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
	57/2012/TT-BGDĐT, 27/12/2012
	Bộ GD&ĐT
	

	
	3
	H2.02.01.03
	Công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT về việc Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT 
	1834/ĐHĐN-ĐT, 18/04/2013
	ĐH Đà Nẵng
	

	
	4
	H2.02.01.04
	Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
	04/2016/TT-BGTĐT, 14/3/2016
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk86935654]H2.02.01.05
	Bản mô tả CTĐT ngành SPLS 2021 (Bản điện tử)
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H2.02.01.06
	Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT-BS
	2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	7
	H2.02.01.07
	Bản đối sánh chương trình SPLS với các Trường đại học uy tín trong và ngoài nước
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H2.02.01.08
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học, hệ chính quy khoá TS 2018, 2019, 2020
	-525/ĐT-ĐHSP, 24/5/2018
-200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
-855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
-132/ĐHSP-ĐBCLGD, 19/02/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H2.02.01.09
	Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT 
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H2.02.01.10
	Hình ảnh website công khai bản mô tả CTĐT
	2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ và cập nhật
	1
	H2.02.02.01
	Mẫu đề cương chi tiết trong CTĐT ngành SPLS
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H2.02.02.02
	Cuốn CTĐT ngành  SPLS năm 2021
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H2.02.02.03
	Biên bản họp rà soát, bổ sung, cập nhật nội dung CTĐT SPLS – Biên bản không đề cập đến CTĐT (BS)
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H2.02.02.04
	Thông báo của ĐHSP về việc rà soát chương trình đào tạo 
	2018, 2019, 2020
	ĐHĐN
	

	
	5
	H2.02.02.05
	Báo cáo rà soát CTĐT của Khoa Lịch sử 
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H2.02.02.06

	Đề cương chi tiết học phần
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H2.02.02.07

	Biên bản họp phân công biên soạn ĐC chi tiết  
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng phản biện ĐCCT  
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản góp ý của hội đồng phản biện ĐCCT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H2.02.02.08
	Quyết định ban hành CTĐT SPLS 2017, 2019, 2021 
	- 575/QĐ-ĐT, 6/6/2017
- 93/QĐ-ĐT, 31/7/2019
- 1168/QĐ-ĐHSP, 15/07/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Cuốn chương trình 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H2.02.02.09

	Đề cương chi tiết học phần – BS
Bảng ma trận trong đề cương của năm 2019 và 2021 không ghi chú thích các mức hỗ trợ đóng góp của CLO
	2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
	1
	[bookmark: _Hlk57910858]H2.02.03.01
	Hình ảnh website công khai bản mô tả CTĐT và đề cương học phần
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	2
	H2.02.03.02
	Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H2.02.03.03
	Biên bản họp lớp đầu năm có giới thiệu Bản mô tả CTĐT-BS
	2017 - 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H2.02.03.04
	Hình ảnh website công khai đề cương học phần của CTĐT-BS
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	H2.02.03.05
	Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT 
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chuẩn 3.
	Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

	Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
	1
	H3.03.01.01
	Thông tư Ban hành quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS.
	07/2015 /TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	17/VBHN-BGDĐT, 15/5/2014.
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H3.03.01.02
	Quyết định Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	376/QĐ-ĐHĐN-ĐT, 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	3
	H3.03.01.03
	Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”
	Số 264/QĐ-ĐT 19/10/2010
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
	442/QĐ-ĐHSP-ĐT,
31/5/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo
	Số 2066/QĐ-ĐHSP,
27/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  
	1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	4
	H3.03.01.04
	Bản mô tả CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk57912559]H3.03.01.05
	Khung CTĐT Cao học Lịch sử Việt Nam 
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H3.03.01.06
	Ma trận kỹ năng (liên hệ giữa CĐR CTĐT/chỉ số PI và các Học phần)
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Ma trận mức độ đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần trong việc đạt được các PLO/PI
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H3.03. 01.07
	Phụ lục Rubric kiểm tra đánh giá và đề cương chi tiết trong CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H3.03. 01.08
	Văn bản quy định Chức năng của các phòng ban liên quan như Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	2021
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	9
	H3.03.01.09

	Các văn bản hướng dẫn rà soát CTĐT và rà soát cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá của ĐHĐN
	4714/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 25/12/2020
	ĐHĐN
	

	
	
	
	
	804/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 26/02/2021
	ĐHĐN
	

	
	10
	H3.03. 01.10

	Biên bản họp khoa về rà soát CTĐT
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản tổ chức Hội thảo “Giảng dạy văn hóa, lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”
	2018
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản tổ chức Hội thảo khoa học, tập huấn, seminar của Khoa Lịch sử về phương pháp dạy học lịch sử năm 2019, 2020, 2020.
	2019, 2020, 2020.
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H3.03.01.11
	Công văn triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến
	2020, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H3.03.01.12

	Báo cáo về khảo sát ý kiến người học về công tác giảng dạy từ 2016-202
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng
	1
	H3.03.02.01
	Bản mô tả CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	2
	H3.03.02.02
	Cuốn CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử năm 2021
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H3.03.02.03
	Đề cương chi tiết học phần 
	2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H3.03.02.04
	Biên bản nghiệm thu đề cương học phần
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	H3.03.02.05
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	540/QĐ-ĐT,
05/11/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định tổ chức thi học phần
	QT.KT-07, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định về tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
	1485/QĐ-ĐHSP,
25/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H3.03.02.06
	Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo  ngành Sư phạm Lịch sử 2021
	1168/QĐ-ĐHSP, 15/07/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H3.03.02.07
	Các hoạt động ngoại khoá của sinh viên  
	2017-2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H3.03.02.08
	Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp.
	1
	H3.03.03.01
	Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử 2017
	575/QĐ-ĐT, 6/6/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H3.03.03.02
	Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo  ngành Sư phạm Lịch sử 2019
	93/QĐ-ĐT, 31/7/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk57923929]H3.03.03.03
	Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H3.03.03.04
	Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới
	32/2018/TT, 26/12/2018
	Bộ GD&ĐT
	

	
	5
	H3.03.03.05
	Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Mẫu phiếu  khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	
H3.03.03.06
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	QT.ĐT-05, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch thực tế 
	15/02/19
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách SV được cử đi thực tế 
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo thực tế của sinh viên
	2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H3.03.03.07
	Bảng đối sánh các CTĐT đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử tiên tiến trong nước và quốc tế
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H3.03.03.08
	Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H3.03.03.09
	Khảo sát sinh viên về mức độ hài lòng về CTĐT
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chuẩn 4
	[bookmark: _Toc55895164]Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

	Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan
	1
	H4.04.01.01
	QĐ ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, TLGD, MTGD và CĐR của Trường ĐHSP – ĐHĐN
	Số 1018/QĐ-ĐHSP ngày 16/8/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H4.04.01.02
	Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP - ĐHĐN giai đoạn 2016 -2020 tầm nhìn 2030
	192/QĐ-ĐHSP,02/3/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H4.04.01.03
	Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP - ĐHĐN giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H4.04.01.04
	Luật Giáo dục 2019
	Luật số 43/2019/QH14, 26/7/2019
	Quốc hội
	

	
	5
	H4.04.01.05
	Luật Giáo dục Đại học 2012
	Luật số 08/2012/QH13, 18/6/2012
	Quốc hội
	

	
	6
	H4.04.01.06
	Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học tiếp theo của nhà trường 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H4.04.01.07
	Kế hoạch năm học của trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H4.04.01.08
	Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra CTĐT Trình độ đại học - Hình thức đào tạo chính quy
	583/QĐ-ĐHSP ngày 26 Tháng 4 năm 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Mục tiêu, Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	930/QĐ-ĐHSP ngày 3/6/2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H4.04.01.09
	Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử 2017; 2019; 2021
	2017; 2019; 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H4.04.01.10
	Biên bản Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo mục tiêu và CĐR 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H4.04.01.11
	Link khảo sát giảng viên/ Nhà quản lí giáo dục về dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử: https://docs.google.com/forms/d/1-1yKscZHft8TALCA9zQZ2abOShTuM2EDNWiRP8qL9vA/edit
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Link khảo sát người học về dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử: https://docs.google.com/forms/d/1V9gH_iatq0QEp70fHaEPDXjdLAS-JgwenPotT0N0kHE/edit
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Link khảo sát cựu sinh viên về dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử: https://docs.google.com/forms/d/1fOguigLjJNkZo5lhvqU1mWVj2Yt5BoNQOfFQwsMqKSk/edit
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H4.04.01.12
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử 2017; 2021
	2017; 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H4.04.01.13
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2017: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/chuan-dau-ra-nganh-su-pham-lich-su-4.html
	2018
	Khoa Lịch sử. Trườn ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2019: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/chuan-dau-ra-nganh-su-pham-lich-su-nam-2019-18.html 
	2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2021: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/muc-tieu-chuan-dau-ra-cua-ctdt-su-pham-lich-su-nam-2021-17.html
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H4.04.01.14
	Bảng thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học GV và SV Khoa Lịch sử cùng thực hiện từ năm  2021
	 2021
	Trường ĐHSP, ĐHĐN
	

	
	15
	H4.04.01.15
	Các bài báo được công bố trên tạp chí chuyên ngành, liên ngành của Sinh viên Khoa Lịch sử.
	2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H4.04.01.16
	Giấy khen SV tham gia nghiên cứu khoa học
	2018, 2019
	Trường ĐHSP, ĐHĐN
	

	
	17
	H4.04.01.17
	Link website công bố triết lí và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSP-ĐHĐN: https://ued.udn.vn/about/su-menh-tam-nhin.html
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H4.04.01.18
	Ảnh Poster về triết lí giáo dục
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H4.04.01.19
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-SV đầu khóa năm học 2016-2021
	2016-2021
	Phòng Công tác sinh viên
	

	
Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra
	1
	H4.04.02.01
	Quyết định ban hành mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm lịch sử 2021,
	Quyết định số 930/QĐ-ĐHSP ngày 3/6/2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H4.04.02.02
	Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
	2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	3
	H4.04.02.03
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học phục vụ chiến lược dạy học của chương trình đào tạo
	6/2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H4.04.02.04
	Đề cương chi tiết học phần trong CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H4.04.02.05
	Quy trình tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm năm 2016, 2021.
	Quyết định số 94/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016
Quyết định số 163/QĐ-ĐHSP ngày 28/9/2020
	Phòng Đào tạo

Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H4.04.02.06
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tập giáo trình
	Quyết định
QT.ĐT-06
Ngày 10/5/2019
	Phòng Đào tạo

	

	
	7
	H4.04.02.07
	Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, Ngày 15/7/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	8
	H4.04.02.08
	Thông tư sửa đổi, bổ sung mộ số điều quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, Ngày 27/12/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	9
	H4.04.02.09
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHĐN
	Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	10
	H4.04.02.10
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chủ của Trường ĐHSP-ĐHĐN
	Số 264/QĐ-ĐHSP ngày 10/10/2010
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H4.04.02.11
	Đề cương chi tiết học phần thực tập sư phạm
	
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H4.04.02.12
	Phiếu đăng ký seminar bộ môn, mời chuyên gia báo cáo cấp bộ môn.
	2018 – 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H4.04.02.13
	Link bài viết buổi Tập huấn “Giáo dục Lịch sử theo chương trình phổ thông mới”: https://his.ued.udn.vn/tin-tuc-hoat-dong/tap-huan-giao-duc-lich-su-theo-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-109.html
	2019
	Khoa Lịch sử; Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Link bài viết buổi seminar “Dạy và học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”: https://his.ued.udn.vn/tin-tuc-hoat-dong/semina-day-va-hoc-dap-ung-yeu-cau-chuorng-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-101.html
	2019
	Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Link bài viết buổi seminar “Dạy học lịch sử, lịch sử - địa lý ở trường THPT đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”:  https://his.ued.udn.vn/tin-tuc-hoat-dong/khoa-lich-su-to-chuc-buoi-semina-day-hoc-lich-su-lich-su-dia-ly-o-truong-thpt-dap-ung-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-132.html
	2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Link bài viết buổi seminar “Những lưu ý đối với sinh viên kiến tập, thực tập ở trường phổ thông năm 2020 - 2021”: https://his.ued.udn.vn/tin-tuc-hoat-dong/nhung-luu-y-doi-voi-sinh-vien-kien-tap-thuc-tap-o-truong-pho-thong-172.html
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H4.04.02.14
	Tài liệu Hội thảo, tập huấn và các buổi seminar của Khoa Lịch sử về phương pháp dạy học lịch sử năm 2018-2021
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H4.04.02.15
	Biên bản tổ chức Hội thảo khoa học, tập huấn, seminar của Khoa Lịch sử về phương pháp dạy học lịch sử năm 2019, 2020, 2020.
	2019, 2020, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H4.04.02.16
	Website quản lý học tập trực tuyến: http://qlht.ued.udn.vn/canbo
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H4.04.02.17
	TB v/v hướng dẫn về tổ chức, quản lí đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Sư phạm học kì 2 năm học 2019 - 2020; học kì 1 năm học 2020 - 2021; học kì 2 năm học 2020 - 2021; học kì hè năm học 2020 - 2021; Học kì 1 năm học 2021 – 2022
	Thông báo số 259/HD-ĐHSP ngày 07/4/2020
Thông báo số 677/ĐHSP-ĐT ngày 04/8/2020
Thông báo số 133/ĐHSP-ĐT ngày 18/02/2020
Thông báo số 500/ĐHSP-ĐT ngày 04/5/2021
Thông báo số 634/ĐHSP-ĐT ngày 15/6/2021
Thông báo số 881/ĐHSP-ĐT ngày 18/8/2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H4.04.02.18
	Các hoạt động ngoại khóa có sự tham gia của sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử
	2019, 2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	19
	H4.04.02.19
	Các hoạt động tình nguyện, xã hội có sự tham gia của sinh viên ngành sư phạm Lịch sử.
	2019 - 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	20
	H4.04.02.20
	Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong nam học 2016-2021
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H4.04.02.21
	Báo cáo kết quả khảo sát SV về công tác giảng dạy các học phần trong học kì I, II năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-202; 2020-2021
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
	1
	H4.04.03.01
	Đề cương chi tiết học phần năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H4.04.03.02
	Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H4.04.03.03
	Kế hoạch về việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ 2017 – 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H4.04.03.04
	Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022
	2017 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H4.04.03.05
	Kế hoạch về việc triển khai chương trình kiến tập, thực tập sư phạm khóa sinh viên K2013, K2014, K2015, K2016, K2017
	2017 – 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H4.04.03.06
	Bảng thống kê đề tài GV và SV Khoa Lịch sử cùng thực hiện; các bài báo được công bố trên tạp chí trong nước.
	2017 – 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H4.04.03.07
	Minh chứng về các thành tích nghiên cứu khoa học công nghệ của SV
	2017 – 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H4.04.03.08
	Hồ sơ giảng viên thỉnh giảng
	2017 – 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H4.04.03.09
	Các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV
	2017 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H4.04.03.10
	Website quản lý học tập trực tuyến: http://qlht.ued.udn.vn/canbo
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H4.04.03.11
	Ảnh chụp không gia tự học của SV tại khu nhà A6
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H4.04.03.12
	Ảnh chụp phòng học liệu Khoa Lịch sử
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H4.04.03.13
	Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo của ngành Sư phạm Lịch sử  tại Trung tâm học liệu và E-leaning của Trường ĐHSP-ĐHĐN
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H4.04.03.14
	Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo của ngành Sư phạm Lịch sử tại Phòng tư liệu của Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP-ĐHĐN
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H4.04.03.15
	Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHSP-ĐHĐN
	Số 1292/QĐ-DHSP ngày 18/9/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H4.04.03.16
	Thông báo về việc tham dự xét tặng giải thưởng SV NCKH năm 2017-2020
	2027-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H4.04.03.17
	Các báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên tham dự Hội nghị sv NCKH cấp trường
	2017, 2018
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H4.04.03.18
	Các chương trình giao lưu quốc tế có sự tham gia của sinh viên ngành Sư phạm lịch sử
	2018, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H4.04.03.19
	Quyết định mở mã ngành thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
	2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H4.04.03.20
	Thông báo tuyển sinh ngành Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H4.04.03.21
	Kế hoạch tổ chức hội thảo “Giảng dạy văn hóa, lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”
	2018
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Báo cáo toàn văn Hội thảo “Giảng dạy văn hóa, lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”
	2018
	Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Biên bản tổ chức Hội thảo Giảng dạy văn hóa, lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”
	2018
	Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	22
	H4.04.03.22
	Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong nam học 2016-2021
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát SV về công tác giảng dạy các học phần trong học kì I, II năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-202; 2020-2021
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 5:
	Đánh giá kết quả học tập của người học

	Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR.
	1
	H5.05.01.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/8/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	2
	H5.05.01.02
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	57/2012/TT-BGDĐT, 27/12/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	3
	H5.05.01.03
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN 
	Số 442/QĐ-ĐHSP-ĐT 31/5/2016
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	4
	H5.05.01.04
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN 
	Số 1473/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	5
	H5.05.01.05
	Đề án tuyển sinh
	2017 - 2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H5.05.01.06
	Quy trình tuyển sinh
	QT.ĐT-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H5.05.01.07
	Quyết định ban hành lần thứ 3 quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần, hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	QĐ 540/ĐHSP – ĐT, 2013
	TRƯỜNG ĐHSP
	

	
	8
	H5.05.01.08
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H5.05.01.09
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ 
	Số 1485/QĐ-ĐHSP
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	10
	H5.05.01.10
	Đề cương chi tiết học phần
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H5.05.01.11
	Trang cá nhân của sinh viên  
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H5.05.01.12
	CĐR chương trình đào tạo SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H5.05.01.13
	Rubric đánh giá 
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H5.05.01.14
	CV hướng dẫn rà soát phương pháp kiểm tra đánh giá của ĐHĐN
	804/ĐHĐN-ĐBCLGD
	ĐHĐN
	

	
	15
	H5.05.01.15
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi
	QT.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H5.05.01.16
	Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi
	QĐ.KT-03, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H5.05.01.17
	Quy định về thực tập cuối khoá
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H5.05.01.18
	Quy định về khóa luận
	1/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H5.05.01.19
	Quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp hằng năm
	2016 - 2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H5.05.01.20
	Quy định CĐR ngoại ngữ
	1470, 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H5.05.01.21
	Quy định CĐR tin học
	1471, 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H5.05.01.22
	Quyết định thành lập Phòng KT và ĐBCL 
	6649/QĐ- ĐHĐN
12/11/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	1868/QĐ – ĐHSP
10/12/2018
	
	

	
	23
	H5.05.01.23
	Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học
	3758, 29/6/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình quản lý và đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên
	QT.CTSV - 07
10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H5.05.01.24
	Biên bản xét điểm rèn luyện hằng năm 
	2016 - 2020
	Khoa Lịch sử
	

	Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học
	1
	H5.05.02.01
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	43/2007/QĐ-BGDĐT, 15/8/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	2
	H5.05.02.02
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	57/2012/TT-BGDĐT, 27/12/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	3
	H5.05.02.03
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN 
	Số 442/QĐ-ĐHSP-ĐT
31/5/2016
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	4
	H5.05.02.04
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN 
	Số 1473/QĐ-ĐHSP 15/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	5
	H5.05.02.05
	Trang web trường (http//ued.udn.vn)
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H5.05.02.06
	Sổ tay sinh viên
	https://ctsv.ued.udn.vn/van-ban/so-tay-sinh-vien-86.html
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	7
	H5.05.02.07
	Đề cương chi tiết
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H5.05.02.08
	Công bố quy định về kiểm tra đánh giá KQHT trên website
	https://khaothi.ued.udn.vn/
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	9
	H5.05.02.09
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  
	QĐ.KT-01, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H5.05.02.10
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính qui đào tạo theo học chế tín chỉ
	1485/QĐ-ĐHSP; 25/10/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	11
	H5.05.02.11
	Rubric đánh giá
	2021
	Khoa LS
	

	
	12
	H5.05.02.12
	Trang cá nhân của sinh viên  
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H5.05.02.13
	Kế hoạch đào tạo 
	2015-2021
	Phòng Đào tạo
	

	
	14
	H5.05.02.14
	Ảnh chụp phần mềm quản lý hệ thống của P.Khảo thí
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H5.05.02.15
	Lịch thi từng học kỳ
	2016 - 2021
	Phòng Khảo thí
	

	
	16
	H5.05.02.16
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi
	QT.KT-01,  10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H5.05.02.17
	Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi
	QĐ.KT-03, 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H5.05.02.18
	Đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần
	2021
	Phòng KT&ĐBCLGD
	

	
	19
	H5.05.02.19
	Hồ sơ phúc khảo kết quả thi các năm
	2016 - 2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H5.05.02.20
	Quy định về thực tập cuối khoá
	2020
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về thực tập vệ tinh
	2016
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	21
	H5.05.02.21
	Quy định về đánh giá khoá luận
	2015 - 2021
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	22
	H5.05.02.22
	Hồ sơ bảo vệ khoá luận
	2016 - 2020
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	23
	H5.05.02.23
	Bảng đăng ký hình thức thi cuối kỳ các môn học
	2019-2021
	Phòng KT&ĐBCLGD
	

	
	
	
	Bảng điều chỉnh đăng kí hình thức thi cuối kỳ
	2018-2021
	Phòng KT&ĐBCLGD
	

	
	24
	H5.05.02.24
	Ý kiến phản hồi của người học, cựu SV về hoạt động đánh giá KQHT của giảng viên
	2016-2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng
	1
	H5.05.03.01
	Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
	Số 442/QĐ-ĐHSP-ĐT Ngày 31/5/2016
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H5.05.03.02
	Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
	Số 1473/QĐ-ĐHSP Ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H5.05.03.03
	Quy trình tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm năm 2016, 2021.
	Quyết định số 94/QĐ-ĐT ngày  17 tháng 02 năm 2016
Quyết định số 1639/QĐ-ĐHSP ngày 28 tháng 9 năm 2020
	Phòng Đào tạo
Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H5.05.03.04
	Quy định về khóa luận
	1/12/2015
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H5.05.03.05
	Quy định về đánh giá rèn luyện của SV
	2015
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H5.05.03.06
	Quyết định ban hành lần thứ ba Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần - Hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	Số 540/QĐ-ĐT
Ngày 05/11/2013
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H5.05.03.07
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ
	Số 1485/QĐ-ĐHSP
Ngày 25/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H5.05.03.08
	Quy trình quản lý kết quả kết quả học tập (thi xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QĐ.ĐT-10, Ngày 10/5/20192021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H5.05.03.09
	Bản mô tả CTĐT năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H5.05.03.10
	Đề cương chi tiết học phần năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H5.05.03.11
	Một số đề thi
	2017 - 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H5.05.03.12
	Quy trình quản lí ngân hàng câu hỏi thi
	QT.KT-02
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H5.05.03.13
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi

	QT.KT-01
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H5.05.03.14
	Quyết định v/v ban hành  “Quy định về quy trình xây dựng, rà soát ngân hàng đề thi, câu hỏi thi Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN”
	Số 640/QĐ_ĐHSP
Ngày 17/8/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H5.05.03.15
	Quy trình ra đề thi, quản lí và in sao đề thi

	QT.KT-03
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H5.05.03.16
	Website quản lý học tập trực tuyến: http://qlht.ued.udn.vn/canbo
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H5.05.03.17
	Sổ tay sinh viên
	2015
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H5.05.03.18
	Trang Web của phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng: http://khaithi.ued.udn.vn
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H5.05.03.19
	Trang cá nhân SV: http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H5.05.03.20
	Quyết định thành lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp
	2017 - 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H5.05.03.21
	Danh sách giảng viên phản biện hằng năm
	2017 - 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	22
	H5.05.03.22
	Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hằng năm
	2017 -  2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	23
	H5.05.03.23
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hằng năm
	2017 -  2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	24
	H5.05.03.24
	Biên bản rà soát và phân công giảng dạy
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	25
	H5.05.03.25
	Biên bản đăng ký bổ sung hình thức thi, thời gian làm bài thi kết thúc học phần
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	26
	H5.05.03.26
	Ý kiến phản hội của người học, cựu người học về hoạt động đánh giá KQHT của GV
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	27
	H5.05.03.27
	Kế hoạch đo lường đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT cho khóa 2021
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	28
	H5.05.03.28
	Bảng tổng kết phổ điểm
	2018-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	29
	H5.05.03.29
	Công văn hướng dẫn rà soát phương pháp kiểm tra đánh giá của ĐHĐN
	CV 804/ĐHĐN-ĐBCLGD
	Đại học Đà Nẵng
	

	
	30
	H5.05.03.30
	Biên bản họp tổ bộ môn về việc phân tích và nâng cao  kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên.
	2016-2021
	Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
	

	
	31
	H5.05.03.31
	Các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra-đánh giá, đảm bảo chất lượng CTĐT có sự tham gia của giảng viên Khoa Lịch sử
	2018, 2020
	Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
	

	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập
	1
	H5.05.04.01
	Quy chế đào tạo ĐH và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, Ngày 15/7/2007
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	2
	H5.05.04.02
	Thông tư sửa đổi, bổ sung mộ số điều quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, Ngày 27/12/2012
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	3
	H5.05.04.03
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chủ của ĐHĐN
	Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	4
	H5.05.04.04
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chủ của Trường ĐHSP-ĐHĐN
	Số 264/QĐ-ĐHSP ngày 10/10/2010
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H5.05.04.05
	Quyết định ban hành lần thứ ba Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	Số 540/QĐ-ĐT
Ngày 05/11/2013
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H5.05.04.06
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ
	Số 1485/QĐ-ĐHSP
Ngày 25/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H5.05.04.07
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QĐ.ĐT-10, Ngày 10/5/20192021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H5.05.04.08
	Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi

	QT.KT-01
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H5.05.04.09
	Quyết định v/v ban hành  “Quy định về quy trình xây dựng, rà soát ngân hàng đề thi, câu hỏi thi Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN”
	Số 640/QĐ_ĐHSP
Ngày 17/8/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H5.05.04.10
	Quy trình ra đề thi, quản lí và rà soát đề thi

	QT.KT-03
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H5.05.04.11
	Phần mềm quản lý học tập của SV: http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H5.05.04.12
	Website quản lý học tập trực tuyến: http://qlht.ued.udn.vn/canbo
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H5.05.04.13
	Sổ tay sinh viên
	2015
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H5.05.04.14
	Bảng điểm thi giữa kì
	2019-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H5.05.04.15
	Đơn xin phúc khảo
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H5.05.04.16
	Hồ sơ phúc khảo bài thi các năm
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H5.05.04.17
	Biên bản xét học vụ, rèn luyện của Khoa hằng năm
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H5.05.04.18
	Hồ sơ xét học vụ hằng năm
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H5.05.04.19
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QT.ĐT-10
Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H5.05.04.20
	Quy trình về đánh giá rèn luyện của SV
	QT.CTSV-03, Ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H5.05.04.21
	Biên bản họp tổ bộ môn về việc phân tích và nâng cao  kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên.
	2016-2021
	Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
	

	
	22
	H5.05.04.22
	Ý kiến phản hội của người học, cựu người học về hoạt động đánh giá KQHT của GV
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
	1
	H5.05.05.01
	Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm -ĐHĐN.
	Số 442/QĐ-ĐHSP-ĐT Ngày 31/5/2016
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H5.05.05.02
	Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm -ĐHĐN.
	Số 1473/QĐ-ĐHSP Ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H5.05.05.03
	Quyết định ban hành lần thứ ba Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
	Số 540/QĐ-ĐT
Ngày 05/11/2013
	Trường ĐHSP-ĐHĐN-ĐHĐN
	

	
	4
	H5.05.05.04
	Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ
	Số 1485/QĐ-ĐHSP
Ngày 25/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H5.05.05.05
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KT & ĐBCL.
	Quyết định số 838/QĐ-ĐHSP ngày 31/12/2014
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H5.05.05.06
	Phần mềm quản lý học tập của SV: http://qlht.ued.udn.vn/sinhvien
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H5.05.05.07
	Thông báo phúc khảo bài thi
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H5.05.05.08
	Đơn phúc khảo
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H5.05.05.09
	Website của Phòng KT & ĐBCLGD: https://khaothi.ued.udn.vn
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H5.05.05.10
	Danh sách phúc khảo của Khoa Lịch sử
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H5.05.05.11
	Biên bản chấm phúc khảo
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H5.05.05.12
	Phầm mềm quản lý hệ thống: http://qlht.ued.u dn.vr/
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H5.05.05.13
	Sổ theo dõi phúc khảo, việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập
	2016 - 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H5.05.05.14
	Kết quả phúc khảo các năm
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 6
	Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
	

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
	1
	H6.06.01.01
	Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHSP- ĐHĐN giai đoạn 2012-2016; 2017-2022
	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk56072855]H6.06.01.02
	Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn 2030
	192/QĐ-ĐHSP
02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk56072930]H6.06.01.03
	Đề án vị trí việc làm
	2015 
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk56073020]H6.06.01.04
	Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk56079070]H6.06.01.05
	Luật Viên chức
	58/2010/QH12
	Quốc hội
	

	
	
	
	Luật Giáo dục
	43/2019/QH14
	Quốc hội
	

	
	
	
	Quy trình tuyển dụng
	QT 620-01
1/1/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo đặc cách tuyển dụng
	2014
	Trường ĐHSP
	

	
	

6
	[bookmark: _Hlk56079112]


H6.06.01.06

	


Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường
	07/KH-ĐHSP 9/1/2017
145/KH-ĐHSP 9/2/2018
219/KH-ĐHSP 9/3/2018
564/ KH-ĐHSP 10/6/2019
1122/KH-ĐHSP 10/12/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu
	1027/KH-ĐHSP 30/12/2016
256/KH-ĐHSP
20/3/2018
05/KH-ĐHSP 04/01/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định đối với giảng viên tập sự
	1983/QĐ-ĐHĐN
10/5/2016 (Chương 3)
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.01.07
	Quyết định tuyển dụng
	2019-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện của giảng viên có trình độ thạc sĩ
	2018-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS đúng kế hoạch
	71/ĐHSP
23/1/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	[bookmark: _Hlk56079606][bookmark: _Hlk57705949]H6.06.01.08
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	[bookmark: _Hlk56079626]H6.06.01.09
	Danh sách giảng viên CTĐT Sư phạm Lịch sử
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H6.06.01.10
	Danh sách thống kê giảng viên phân theo trình độ từ 2016-2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H06.06.01.11
	Quy trình lập kế hoạch giảng dạy
	QT.ĐT-03
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.01.12
	Kế hoạch năm học của Khoa từ năm 2016 đến năm 2021
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H6.06.01.13
	Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	QT.TC 02
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.01.14
	Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014
	01/2014/TT—BGDĐT 24/01/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	15
	H6.06.01.15
	Thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Lịch sử
	2018-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H6.06.01.16
	Quyết định hướng dẫn tập sự
	Số 847/QĐ-ĐHSP ngày 11/6/2018
Số 56/QĐ-ĐHSP ngày 9/1/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H6.06.01.17
	Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 1983/QĐ-ĐHDN,ngày10/5/2016
	1983/QĐ- ĐHDN 10/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng kí kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHDN 10/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	18
	H6.06.01.18
	Kế hoạch tuyển dụng các năm (2016-2021)
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ GV của Khoa
	
	
	

	
	19
	H6.06.01.19
	Quy định về kéo dài thời gian làm việc của GS, PGS, TS
	141/2013/QĐ-CP 24/10/2013 (Điều 9)
	Chính phủ
	

	
	20
	H6.06.01.20
	Thông báo nghỉ hưu và các quyết định nghỉ hưu
	Số 474/QĐ-ĐHSP ngày 6/6/2016
Số 65/TB-ĐHSP ngày 16/1/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H6.06.01.21
	Quyết định tham gia khóa ngắn hạn của CBGV
	2020-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	22
	H6.06.01.22
	Quyết định cử đi học NCS (Bằng tiến sĩ)
	2010, 2012, 2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ (Giảng viên chính, Chứng chỉ chuyên môn)
	2020-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H6.06.01.23
	Bản đối sánh trình độ tiến sĩ của CBGV Khoa
	
	
	

	
	24
	H6.06.01.24
	Thông báo triệu tập quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 2015-2019, 2019-2024
	1066CV/ĐU 29/10/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kết quả quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 2015-2019; 2019-2024
	2015-2019
	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734843]Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
	1
	[bookmark: _Hlk56079684]H6.06.02.01
	Quy định định mức giờ chuẩn của trường ĐHSP
	2015-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk56079725]H6.06.02.02
	Quy định định mức giờ NCKH và thực hiện qui đổi giờ NCKH của trường ĐHSP
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.02.03
	Quy định đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H6.06.02.04
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP- ĐHĐN
	1018/QĐ-ĐHSP 16/08/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H6.06.02.05
	Danh sách giảng viên khoa
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H6.06.02.06
	Hồ sơ năng lực của GV Khoa
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H6.06.02.07
	Danh sách giảng viên bộ môn
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H6.06.02.08
	Hợp đồng GV thỉnh giảng
	
	
	

	
	
	
	Quy trình thỉnh giảng
	QT-ĐT-04
10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định thỉnh giảng
	2823/QĐ-ĐHĐN
11/6/2015
	ĐHĐN
	

	
	9
	H6.06.02.09
	Thống kê danh sách sinh viên các khóa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết công tác năm học và chương trình công tác năm học mới 2016-2021của Trường
	666/BC - ĐHSP 26/9/2016
961/BC - ĐHSP 02/11/2017 1251/BC - ĐHSP 02/11/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H6.06.02.10
	Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo đục đại học
	24/2015/TT/BGD&ĐT  23/9/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Thông tư  Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
	32/2015/TT/BG&ĐT 16/12/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	11
	H6.06.02.11
	Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	06/2018/TT-BGDĐT
	Bộ GD&ĐT
	

	
	12
	[bookmark: _Hlk57485708]H6.06.02.12
	Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa
	
	
	

	
	13
	[bookmark: _Hlk56079845]H6.06.02.13
	Đề án vị trí việc làm
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	[bookmark: _Hlk56079892]H6.06.02.14
	Danh mục phê duyệt và Biên bản nghiệm thu đề tài các cấp của GV Khoa các năm
	2019, 2020, 2021
	Trường ĐHSP, ĐHĐN
	

	
	15
	[bookmark: _Hlk56079901]H6.06.02.15
	GV tham gia đề tài NCKH địa phương, cơ quan ngoài Trường
	2021
	Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng
	

	
	16
	H6.06.02.16
	Trang bìa và mục lục các bài báo đăng trên tạp chí trong và ngoài nước các năm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Bảng thống kê ấn phẩm nghiên cứu của GV của Khoa từ năm 2016-2021
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	17
	[bookmark: _Hlk56079969]H6.06.02.17
	Phân công báo giảng các năm 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H6.06.02.18
	Bảng thống kê và thanh toán giờ giảng các năm 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H6.06.02.19
	Bảng kê tính giờ  qui đổi NCKH hằng năm 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H6.06.02.20
	Bảng tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên theo các năm
	2018, 2019
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H6.06.02.21
	Kết quả xếp loại, thi đua khen thưởng
	2016-2021
	TrườngĐHSP
	

	
	22
	H6.06.02.22
	Quyết định công nhận và danh sách xếp loại viên chức 2017-2021
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H6.06.02.23
	Quyết định về hưởng lương tăng thêm từ 2017-2021
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách hưởng lương tăng thêm hàng năm
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	24
	H6.06.02.24
	Bảng thống kê hoạt động NCKH và phục vụ cộng đồng
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Dữ liệu về nghiên cứu và công bố của Khoa
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Minh chứng tham gia hoạt động triển lãm 
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734845]Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.
	1
	[bookmark: _Hlk56086220]H6.06.03.01
	Quy định phát triển đội ngũ GV, NCV của Trường
	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch phát triển đội ngũ GV của Khoa
	
	
	

	
	2
	H6.06.03.02
	Đề án vị trí việc làm (Phần Mô tả công việc)
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.03.03
	Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động  của ĐHĐN
	1983/QĐ-ĐHĐN
10/5/2016
1503/QĐ-ĐHSP 6/12/2017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tuyển dụng của Nhà trường
	07/KH-ĐHSP
9/1/2017
145/KH-ĐHSP
9/2/2018
219/KH-ĐHSP
9/3/2018
564/KH-ĐHSP
10/6/2019
1122/KH-ĐHSP
10/12/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình tuyển dụng (ISO)
	QT 620-01
1/1/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H6.06.03.04
	Thông báo tuyển dụng 2017-2021
	692/TB-ĐHSP
04/10/2016
146/TB-ĐHSP 9/2/2018
610/TB-ĐHSP 20/6/2019
754/TB-ĐHSP
12/8/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bản chụp website của Trường, Khoa 2017-2021
	2021
	Trường ĐHSP, Khoa Lịch sử
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk56086272]H6.06.03.05
	Các văn bản liên quan đến kì thi tuyển viên chức ((Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng, Quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, chấm thi năm 2015-2021)
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.03.06
	Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (2017-2021)
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo kết quả tuyển dụng và kí hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức (2017-2021)
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.03.07
	Quy định tuyển dụng GV, viên chức (Chính sách thu hút tuyển dụng Tiến sĩ)
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H6.06.03.08
	Quy định nâng bậc lương trước thời hạn
	2015-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.03.09
	Quyết định tuyển dụng
	2019-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H6.06.03.10
	Quy chế bổ nhiệm cán bộ
	1111/QĐ-ĐHĐN 17/4/2019
1215/QĐ-ĐHĐN 10/4/2017
946/QĐ-ĐHSP 21/8/2017
	Trường
ĐHSP
	

	
	11
	H6.06.03.11
	Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo 2015-2021
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.03.12
	Quyết định bổ nhiệm chức danh (GV, GVC, GVCC) của cán bộ Khoa 2015-2021
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.03.13
	Bản phân công nhiệm vụ của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	47/2014/TT-BGDĐT; 31/12/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
	3598/QĐ-ĐHĐN; 16/6/2016
	ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734846]Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá
	1
	[bookmark: _Hlk56086742]H6.06.04.01
	TT Liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ĐH công lập
	Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014
	BGD ĐT, BNV
	

	
	2
	H6.06.04.02
	Qui trình tuyển dụng CBVC
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.04.03
	Quy định về đánh giá xếp loại CBVC
	1025/HD-ĐHSP
31/12/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk56086797]H6.06.04.04
	Bằng cấp (ThS, TS)
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Chứng chỉ về ngoại ngữ
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Chứng chỉ về ngoại ngữ, NVSP của toàn bộ GV khoa đương nhiệm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	H6.06.04.05
	Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm đại học
	73/TB-ĐHSP 04/02/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.04.06
	Minh chứng các bài báo trang bìa, mục lục và trang đầu bài báo GV Khoa 2017-2021
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H6.06.04.07
	Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, ngừoi dân bị ảnh hưởng dịch covid-19,…
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H6.06.04.08
	Qui định hồ sơ giảng dạy của GV của Khoa
	
	
	

	
	9
	H6.06.04.09
	Qui định tham dự Hội nghị, Hội thảo năm 2017
	212/QĐ-ĐHSP 07/03/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định (hoặc phê duyệt trong Tờ trình cho phép tham dự Hội nghị, Hội thảo)
	1622/QĐ-ĐHSP
28/12/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
10
	H6.06.04.10
	Quy định hướng dẫn khoá luận TN, thực hành, thực tập (nằm trong quy định TN, thực hành, thực tập SV)
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình khoá luận Tốt nghiệp
	
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn
	QT.ĐT-05
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H6.06.04.11
	Quy định hướng dẫn SV NCKH
	1292/QĐ-ĐHSP 18/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.04.12
	Tổng kết công tác năm học của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H6.06.04.13
	Thống kế đề tài NCKH của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H6.06.04.14
	QĐ về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV
	QĐ.KT-02
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H6.06.04.15
	Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về chất lượng giảng dạy
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H6.06.04.16
	Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện công việc của GV hàng năm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	17
	H6.06.04.17
	Bản đăng ký thi đua cá nhân Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H6.06.04.18
	Hồ sơ thi đua khen thưởng của Khoa 2017-2021 (Biên bản)
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Kết quả đánh giá, phân loại CBVC của Trường hàng năm 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H6.06.04.19
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
	1025/HD-ĐHSP  31/12/2015
321/HD-ĐHSP 29/4/2016
70/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H6.06.04.20
	Mẫu đánh giá, phân loại NLĐ, VC; QĐ
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách được hưởng lương tăng thêm của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	21
	H6.06.04.21
	Website của Trường
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	

22
	H6.06.04.22
	Quyết định khen thưởng: Giấy khen ĐHSP, ĐHĐN
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Giấy khen của Công đoàn của Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP-ĐHĐN
	2018, 2021
	Trường ĐHSP
Công đoàn giáo dục Việt Nam
	

	
	
	
	Danh hiệu CSTĐ cơ cở, CSTĐ cấp Bộ
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Giấy khen của chi bộ Khoa Lịch sử (2017-2021)
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	23
	H6.06.04.23
	Quyết định khen thưởng KHCN 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734847]Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
	1
	[bookmark: _Hlk56088004]H6.06.05.01
	Chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường ĐHSP giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030
	192/QĐ-ĐHSP
02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.05.02
	Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016, 2017-2022
	1617/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.05.03
	Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H6.06.05.04
	Thông báo triển khai đăng ký học Tiến sĩ các năm
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký lộ trình đi học Tiến sĩ và Phó Giáo sư
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H6.06.05.05
	Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo (Tiến sĩ, PGS, GS), nghiệp vụ SP,…
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H6.06.05.06
	Kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB, GV Khoa
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H6.06.05.07
	Đề án vị trí việc làm; Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo của Khoa
	
	Trường ĐHSP
	

	
	

8
	H6.06.05.08
	Quy chế tập sự
	1983/QĐ-ĐHĐN  10/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định hướng dẫn tập sự
	2018, 2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.05.09
	QĐ cử cán bộ Khoa tham gia các khóa đào tạo
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	[bookmark: _Hlk56088071]H6.06.05.10
	Các quyết định cử đi học trong nước và nước ngoài
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP)
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk56088085]H6.06.05.11
	Thông báo, quyết định: Bồi dưỡng E-learning, tập huấn, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực công bố quốc tế, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực huy động nguồn nhân lực thuộc dự án FCB, Tập huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung học tại thành phố Đà Nẵng, Tập huấn dạy học tích hợp các vấn đề toàn cầu trong trường đại học…
	1095/KH-ĐHSP 4/10/2018
1707/QĐ-ĐHSP 12/11/2018

	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.05.12
	Kế hoạch hàng năm về chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Trường ĐHSP
	1027/KH-ĐHSP 30/12/2016
256/KH-ĐHSP 20/3/2018
Số 05/KH-ĐHSP 4/1/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.05.13
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Trường ĐHSP
	2015-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.05.14
	Thông tin các chương trình học bổng
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Các bài báo, công trình nghiên cứu với các học giả nước ngoài
	2020, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H6.06.05.15
	Bằng tiến sĩ nước ngoài
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H6.06.05.16
	Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của toàn bộ GV
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H6.06.05.17
	Bằng Trung cấp lý luận chính trị
	2016-2021
	
	

	
	18
	H6.06.05.18
	Chứng nhận đã tham gia các khoá tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H6.06.05.19
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN
	2211/QĐ-ĐHĐN 30/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	20
	H6.06.05.20
	Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện của giảng viên có trình độ thạc sĩ
	Hợp đồng làm việc của GV (Điều 3)
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS đúng kế hoạch
	71/ĐHSP
23/1/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H6.06.05.21
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Nhà trường 2016-2020
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Khoa năm 2016-2020
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734849]Tiêu chí 6.6. Việc quản lý theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
	1
	H6.06.06.01
	Quy định công tác thi đua khen thưởng
	4501/QĐ-ĐHĐN  25/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
	1025/HD-ĐHSP 31/12/2015
321/HD-ĐHSP 29/4/2016
70/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.06.02
	Hồ sơ khen thưởng của Khoa
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H6.06.06.03
	Các biểu mẫu đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk56095737]H6.06.06.04
	Đề án vị trí việc làm
	2016
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H6.06.06.05
	Bản đăng ký thi đua cá nhân của GV Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	[bookmark: _Hlk56095764]H6.06.06.06
	Hồ sơ giảng dạy; SCV; Hồ sơ CBVC: bằng TN cao nhất, chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học, NVSP
	2016-2021
	
	

	
	7
	[bookmark: _Hlk56095806]H6.06.06.07
	Bảng thống kê khối lượng giảng dạy
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng thống kê quy đổi giờ NCKH
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bài báo minh chứng của GV Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Danh mục phê duyệt và biên bản nghiệm thu đề tài các cấp của GV Khoa
	2016-2021
	ĐHĐN
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định/ Tờ trình (có phê duyệt) tham dự Hội thảo trong và ngoài nước của GV Khoa 2017-2021
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	[bookmark: _Hlk56095827]H6.06.06.08
	Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, đồng bào bị bão lụt, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19,…
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.06.09
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua của Trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H6.06.06.10
	Trang web của Trường (Bản chụp trang thông tin điện tử Quyết định công nhận kết quả họp đánh giá, xếp loại viên chức của trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	[bookmark: _Hlk56095857]H6.06.06.11
	Qui trình tính giờ giảng cho GV
	QT-ĐT-09
10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.06.12
	Qui chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H6.06.06.13
	Quy định khen thưởng về NCKH
	1223/QĐ-ĐHSP 11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc khen thưởng hoạt động NCKH
	698/TB-ĐHSP
25/8/2017
1134/TB-ĐHSP
16/10/2018
Số 879/TB-ĐHSP
6/10/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.06.14
	Quyết định khen thưởng NCKH
	2016-2021
	Trường ĐHSP
TP. Đà Nẵng
	

	
	15
	H6.06.06.15
	Quyết định khen thưởng (giấy khen ĐHSP, ĐHĐN, công đoàn ĐHSP+ĐHĐN), CSTĐ cơ sở và cấp Bộ
	2016-2021
	Trường ĐHSP
TP. Đà Nẵng
	

	
	16
	H6.06.06.16
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
	1223/HD-ĐHSP 3/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H6.06.06.17
	Danh sách GV được khen thưởng về thành tích NCKH
	2016-2021
	Trường ĐHSP
TP. Đà Nẵng
	

	
	18
	H6.06.06.18
	Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại CBVC và người lao động của ĐHĐN năm 2019, 2020, 2021
	1707/HD-ĐHĐN 06/06/2019
	ĐHĐN
	

	
	19
	H6.06.06.19
	Hồ sơ Tập huấn về xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo KPIs 2018
	2018

	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734850]Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
	1
	H6.06.07.01
	Kế hoạch Chiến lược phát triển Chiến lược phát triển KHCN của Trường ĐHSP đến năm 2025 407/QĐ-ĐHSP ngày 02/3/2017
	407/QĐ-ĐHSP ngày 02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2022 
	1617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017

	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP- ĐHĐN
	1018/QĐ-ĐHSP 16/08/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H6.06.07.02
	Hướng dẫn của Nhà trường về xét thi đua khen thưởng hàng năm
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghê cấp Khoa
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
3
	H6.06.07.03
	Quy định về trách nhiệm của Phòng KH & HTQT
	1868/QĐ-ĐHĐN; 10/12/2018 (trang 5 của Quy định)
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định bổ nhiệm trợ lý khoa học
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H6.06.07.04
	Sổ tay nghiên cứu khoa học
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H6.06.07.05
	Quy định của ĐHĐN về hoạt động NCKH đối với GV
	2007/QĐ-ĐHĐN 15/6/2017
	ĐHĐN
	

	
	6
	H6.06.07.06
	Quy định tham dự hội nghị/ hội thảo
	212/QĐ-ĐHSP 07/03/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H6.06.07.07
	Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập
	211/QĐ-ĐHSP ngày 07/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập
	844/QĐ-ĐHSP
05/07/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H6.06.07.08
	Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường
	1454/ QĐ-ĐHSP/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định ban hành quy định quản lí đề tài cấp Trường ĐHSP
	2017
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H6.06.07.09
	Quy định khen thưởng hoạt động KHCN trường ĐHSP
	1223/QĐ-ĐHSP 11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KHCN thường niên trường ĐHSP
	1577/QĐ-ĐHSP  13/11/2019 1708/QĐ-ĐHSP 12/11/2018 
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H6.06.07.10
	Quyết định ban hành  hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa
	1523/QĐ-ĐHSP 12/12/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H6.06.07.11
	Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu giảng dạy
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H6.06.07.12
	Quy chế hoạt động các nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy thuộc Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên
	518/QĐ-ĐHĐN 09/02/2011
	ĐHĐN
	

	
	13
	H6.06.07.13
	Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
	1292/QĐ-ĐHSP. 18/08/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H6.06.07.14
	Thông báo triển khai thực hiện đề tài; thông báo báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; báo cáo kiểm tra tiến độ giữa kì đề tài
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H6.06.07.15
	Biên bản họp thi đua khen thưởng của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H6.06.07.16
	Quyết định công nhận kết quả xếp loại viên chức của trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H6.06.07.17
	Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH của trường ĐHSP
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H6.06.07.18
	Danh sách các đề tài NCKH do SV thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV Khoa
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách các đề tài NCKH do SV thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV Khoa
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Tổng hợp giờ hướng dẫn SV NCKH của GV
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H6.06.07.19
	Giải thưởng SV NCKH
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chuẩn 7.
	Đội ngũ nhân viên

	[bookmark: _Toc470734852]Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
	1
	H7.07.01.01
	Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHSP giai đoạn 2010-2020, 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	773/QĐ-ĐHSP
28/12/2012
192/QĐ-ĐHSP
02/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII Trường ĐHSP nhiệm kì 2015-2020
	28/3/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H7.07.01.02
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ
	1027/KH-ĐHSP, 30/12/2016
256/KH-ĐHSP, 20/3/2018
05/KH-ĐHSP, 4/1/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H7.07.01.03
	Chính sách phát triển nhân sự đối với nhân viên hỗ trợ
	2016-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H7.07.01.04
	Đề án vị trí việc làm Khoa
	
	
	

	
	
	
	Kế hoạch phát triển nhân sự của Khoa
	2016-2021
	
	

	
	5
	H7.07.01.05
	Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015
	QT620-01
15/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H7.07.01.06
	Nghị quyết Hội đồng Đại học Đà Nẵng
	08/NQ-ĐHĐN 12/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H7.07.01.07
	Nghị quyết của Hội đồng Trường
	12/NQ-HĐT ngày 08/06/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H7.07.01.08
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H7.07.01.09
	Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	1314/TB-ĐHĐN 10/3/2015
	ĐHĐN
	

	
	
	
	QĐ xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
	3295/QĐ-ĐHĐN 29/9/2017
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
	1126/QĐ-ĐHĐN 3/4/2017
	ĐHĐN
	

	
	10
	H7.07.01.10
	QĐ cử nhân viên tham dự các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	2016-2021
	
	

	
	11
	H7.07.01.11
	Biên bản đánh giá đội ngũ nhân viên hỗ trợ (cuối năm)
	2016-2021
	
	

	
	12
	H7.07.01.12
	Quyết định bổ nhiệm thư kí/giáo vụ khoa và trợ lý khoa học
	2016-2021
	
	

	
	13
	H7.07.01.13
	Hồ sơ nhân viên hỗ trợ của Khoa
	2016-2021
	
	

	
	14
	H7.07.01.14
	Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp
	2016-2021
	
	

	
	15
	H7.07.01.15
	Phân công của Khoa về việc cử CB phụ trách các mảng NCKH, thực hành thực tập
	2016-2021
	
	

	
	16
	H7.07.01.16
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
	256/KH-ĐHSP
20/3/2018
	ĐHSP
	

	
	17
	H7.07.01.17
	Lịch làm việc và nội quy của phòng học liệu 
	2016 -2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Nhật ký theo dõi sử dụng phòng học liệu
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H7.07.01.18
	Danh sách đội ngủ nhân viên các phòng chức năng và tổ trực thuộc
	2016-2021
	ĐHSP
	

	
	19
	H7.07.01.19
	Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban và tổ trực thuộc
	1868/QĐ-ĐHSP
10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	DS đội ngũ thư viện viên
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách tổ CNTT
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H7.07.01.20
	Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với đội ngũ nhân viên các phòng ban
	2018-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Đánh giá xếp loại nhân viên của các phòng ban
	2016-2020

	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734853]Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.
	1
	[bookmark: _Hlk56012949]H7.07.02.01
	Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	161/2018/
NĐ-CP
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H7.07.02.02
	Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHĐN, 10/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	3
	H7.07.02.03
	Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015
	QT620-01,
01/01/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H7.07.02.04
	Website của trường ĐHSP thông báo tuyển dụng
	2020
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H7.07.02.05
	Thông báo tuyển dụng hàng năm
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H7.07.02.06
	Đề án vị trí việc làm Khoa
	
	
	

	
	7
	H7.07.02.07
	Hội đồng tuyển dụng của Trường ĐHSP
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H7.07.02.08
	Quy định bổ nhiệm, quy định về nâng ngạch viên chức
	NĐ 161/1018/NĐ-CP 29/11/2018
	Chính phủ
	

	
	
	
	Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	1983/QĐ-ĐHĐN 10/5/2016
1503/QĐ-ĐHSP
6/12/2017
	ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734854]Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá.
	1
	H7.07.03.01
	Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
	4501/QĐ-ĐHĐN 25/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	2
	H7.07.03.02
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức  và người lao động của Đại học Đà Nẵng năm 2019 và các năm về sau
	1707/HD-ĐHĐN
06/06/2019
	ĐHĐN
	

	
	3
	H7.07.03.03
	Phiếu đánh giá và phân loại nhân viên 2019, 2020, 2021
	2019-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H7.07.03.04
	Quyết định bổ nhiệm các cán bộ hỗ trợ
	1502/QĐ-ĐHSP ngày 25/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H7.07.03.05
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
	256/KH-ĐHSP
20/3/2018

	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H7.07.03.06
	Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản
	883/ĐHSP-TCHC
12/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017
	515/ĐHSP
11/7/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư
	556/KH-ĐHSP, 26/6/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H7.07.03.07
	Phiếu đánh giá CBVC; Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H7.07.03.08
	Quyết định khen thưởng, tăng lương trước thời hạn... đối với nhân viên
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H7.07.03.09
	Báo cáo khảo sát sinh viên, giảng viên về đội ngũ nhân viên hỗ trợ
	2018

	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H7.07.03.10
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Khoa
	2016-2021

	Khoa Lịch sử
	

	[bookmark: _Toc470734855]Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
	1
	[bookmark: _Hlk56070847]H7.07.04.01
	Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (ISO)
	QT.TC-02,
10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H7.07.04.02
	Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN giai đoạn 2010-2020
	773/QĐ-ĐHSP, 28/12/2012
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H7.07.04.03
	Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2017, 2018, 2019, 2020
	1027/KH-ĐHSP, 30/12/2016
256/KH-ĐHSP, 20/3/2018
05/KH-ĐHSP, 4/1/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H7.07.04.04
	Đề án vị trí việc làm Khoa
	
	
	

	
	5
	H7.07.04.05
	Chính sách hỗ trợ nhân viên nâng cao trình độ và học lên của ĐHSP
	2016-2021

	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H7.07.04.06
	Nghị quyết chuyên đề phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới
	366/NQCĐ/ĐU 12/6/2019
	Đảng ủy
Trường
	

	
	7
	H7.07.04.07
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H7.07.04.08
	Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu công tác lưu trữ văn bản
	883/ĐHSP-TCHC
12/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2017
	515/ĐHSP
11/7/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư
	556/KH-ĐHSP, 26/6/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H7.07.04.09
	Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức ĐHĐN
	2211/QĐ-ĐHĐN 30/5/2016
	ĐHĐN
	

	
	
	H7.07.04.10
	Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước
	
	
	

	
	10
	
	Khóa tiếng Anh miễn phí
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo/danh sách khóa tập huân
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	[bookmark: _Toc470734856]Tiêu chí 7.5. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
	1
	H7.07.05.01
	Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức
	321/HD-ĐHSP
29/4/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H7.07.05.02
	Phiếu đánh giá, xếp loại CBVC các phiên bản
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H7.07.05.03
	Đề án vị trí việc làm Khoa
	
	
	

	
	4
	H7.07.05.04
	Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng dấu vân tay
	753/TB-ĐHSP

	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H7.07.05.05
	Quyết định về việc chi tiền lương tăng thêm cho CBVC và người lao động 2017-2021
	966/QĐ-ĐHSP
28/08/2017
1141/QĐ-ĐHSP
28/8/2018
1365/QĐ-ĐHSP
07/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H7.07.05.06
	Quyết định khen thưởng (Giấy khen của HT, GĐ ĐHĐN, chiến sĩ thi đua) của đội ngũ cán bộ hỗ trợ Khoa
	2016-2021
	
	

	
	
	
	Quyết định nâng lương trước thời hạn 2016-2021
	2016-2021
	
	

	
	7
	H7.07.05.07
	Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm
	779/QĐ- ĐHSP
18/07/2017
- 966/QĐ- ĐHSP
16/07/2018
- 914/QĐ-ĐHSP
17/7/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H7.07.05.08
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H7.07.05.09
	Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản thanh tra, kiểm tra về văn hóa học đường
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H7.07.05.10
	Biên bản phân công nhiệm vụ của Khoa
	2016-2021
	
	

	
	11
	H7.07.05.11
	Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học Khoa
	2016-2021
	
	

	
	12
	H7.07.05.12
	Quy chế nâng lương trước thời hạn
	599/QĐ-ĐHSP 25/11/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H7.07.05.13
	DS đề tài các cấp, các công trình được công bố trong các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
	2016-2021
	
	

	Tiêu chuẩn 8:
	Người học và hoạt động hỗ trợ người học

	[bookmark: _Toc468718597][bookmark: _Toc470734858]Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật.
	1
	H8.08.01.01

	Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2016-2020
	2015 - 2021

	Bộ GD-ĐT
	

	
	2
	H8.08.01.02
	Quy trình tuyển sinh ISO
	QT.ĐT-2 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.01.03
	Đề án tuyển sinh
	2017-2021

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.01.04
	Giao diện website tuyển sinh của Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
	http:/tuyensinh.ued.udn.vn
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.01.05
	Kế hoạch tuyển sinh
	121/KH-ĐHSP ngày 14/2/2020

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.01.06
	Thông báo tuyển sinh
	2017-2021

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.01.07
	Brochure quảng bá tuyển sinh của trường
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.01.08
	Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019
	481/KH-ĐHĐN 22/02/2019
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 tại thành phố Quảng Ngãi
	684/TB-ĐHĐN 08/3/2019
	ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.01.09
	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh đại học chính quy
	1006/QĐ-ĐHSP ngày 23/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.01.10
	Kết quả khảo sát thị trường lao động, cơ hội việc làm ngành SPLS
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H8.08.01.11
	Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản các cuộc họp về xây dựng chính sách tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP-ĐHĐN
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.01.12
	Đề án tuyển sinh năm 2020, 2021
	2020, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.01.13
	Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHĐN  bậc đại học chính quy
	2015-2021
	ĐHĐN
	

	
	14
	H8.08.01.14
	Giao diện website tuyển sinh của khoa và fange Facebook của khoa
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H8.08.01.15
	Hình ảnh video các hoạt động tư vấn tuyển sinh của khoa
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H8.08.01.16
	Hình ảnh các hoạt động triển lãm KHCN, các cuộc thi khởi nghiệp
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	17
	H8.08.01.17
	Quyết định thành lập tổ tư vấn tuyển sinh hàng năm
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.01.18
	Hình ảnh tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT
	2019, 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H8.08.01.19
	Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính quy
	1393/TB-ĐHSP 04/12/2018
1033/ TB-ĐHSP 16/11/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.01.20
	Hình ảnh trang website ĐHĐN và ĐHSP thông báo kết quả trúng tuyển cho các bậc đại học
	2017, 2018, 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc468718598][bookmark: _Toc470734859]Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
	1
	H8.08.02.01
	Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các năm từ 2015 đến 2021
	2015-2021
	Bộ GD-ĐT
	

	
	2
	H8.08.02.02
	Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan
	
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.02.03
	Đề án tuyển sinh các năm từ 2017 đến 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.02.04
	Hình ảnh trang website ĐHĐN và ĐHSP thông báo kết quả trúng tuyển cho các bậc đại học
	2015-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk84181858]H8.08.02.05
	Biên bản hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh các năm từ 2018 đến 2021
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.02.06
	Dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh công bố trên web 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.02.07
	Các thông báo/ văn bản liên qua đến công tác truyền thông trong tuyển sinh 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.02.08
	Các quyết định về kết quả tuyển sinh và trúng tuyển 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.02.09
	Các báo cáo thống kê về công tác tuyển sinh 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.02.10
	Kết quả khảo sát lấy ý kiến về thông tin tuyển sinh của Trường
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.02.11
	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh đại học chính quy
	1006/QĐ-ĐHSP
23/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.02.12
	Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính qui năm 2018
	1206/KH-ĐHSP
29/10/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018
	1393/TB-ĐHSP
04/12/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020
	1033/TB-ĐHSP
16/11/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc468718599][bookmark: _Toc470734860]Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học.
	1
	H8.08.03.01
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	17/VBHN-BGD ĐT, 15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	2
	H8.08.03.02
	Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	376/QĐ-ĐHĐN –ĐT, 29/01/2008
	ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.03.03
	Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	442/QĐ –ĐHSP –ĐT, 31/05/2016
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.03.04
	Quy trình quản lý kết quả học tập
	QT.ĐT-10 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.03.05
	Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐHSP
	1473/ QĐ – ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.03.06
	Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên
	1470&1471/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.03.07
	Quy trình tổ chức và quản lý xét điểm rèn luyện của sinh viên
	QT.CTSV-03
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.03.08
	Quyết định Về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
	1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.03.09
	Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập
	1459/QĐ-ĐHSP, ngày 9/10/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.03.10
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khoá tuyển sinh 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H8.08.03.11
	Giao diện Website hệ thống quản lý học tập
	http://qlht.ued.udn.vn
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.03.12
	Quyết định Về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP
	Số 1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.03.13
	CTĐT được đăng tải trên website của Khoa
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H8.08.03.14
	Quy trình mở mã ngành
	1530/QĐ-ĐHSP ngày 13/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.03.15
	Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng
	QT.ĐT-01 10/5/2019
	
	

	
	16
	H8.08.03.16
	Thông tin về ngành đào tạo
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	17
	H8.08.03.17
	Giao diện thể hiện kết quả học tập của sinh viên
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.03.18
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét học vụ, xét TN)
	QT.ĐT-10 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H8.08.03.19
	Quy trình quản lý học bổng
	QT. CTSV -05 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.03.20
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	21
	H8.08.03.21
	Danh sách SV tốt nghiệp các khóa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	22
	H8.08.03.22
	Biên bản xét học vụ
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	23
	H8.08.03.23
	Biên bản họp lớp chủ nhiệm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	24
	H8.08.03.24
	Kế hoạch đối thoại sinh viên và học viên cao học
	2018, 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	25
	H8.08.03.25
	Biên bản đối thoại sinh viên của khoa và trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN, Khoa Lịch sử
	

	
	26
	H8.08.03.26
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	[bookmark: _Toc468718600][bookmark: _Toc470734861]Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.
	1
	H8.08.04.01
	Quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
	1456/QĐ-ĐHSP, 8/4/2010
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	1868/QĐ-ĐHSP, 10/12/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H8.08.04.02
	Các hoạt động hỗ trợ sinh viên của các đơn vị
	2015-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.04.03
	Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập
	701/QĐ-ĐHSP 18/5/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.04.04
	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019, 2020
	567/KH-ĐHSP  10/06/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.04.05
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H8.08.04.06
	Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2016-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.04.07
	Hình ảnh Sổ tay sinh viên trên website phòng CTSV
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.04.08
	Chương trình đón tân sinh viên
	2016- 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H8.08.04.09
	Quy trình Quản lý học bổng SV
	QT.CTSV-05 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H8.08.04.10
	Quy trình xét học bổng ngoài ngân sách
	QT.CTSV-06
10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.04.11
	Tổng hợp thống kê học bổng hàng năm
Danh mục học bổng của Nhà trường
	2018, 2019, 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.04.12
	Thủ tục chứng xác nhận sinh viên
	QT.CTSV-02 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Mẫu giấy xác nhận sinh viên vay vốn tín dụng
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.04.13
	Hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên
	HD.CTSV-01
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	
H8.08.04.14

	Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào đại học chính quy
	1456/QĐ-ĐHSP, 23/11/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào đại học chính quy, khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2017
	Số 422/QĐ-ĐHSP, ngày 19/04/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào đại học chính quy, khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017 thuộc diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2017
	Số 1456/QĐ-ĐHSP, ngày 23/11/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học
	Số 1351/QĐ-ĐHSP, 02/11/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 được xét hưởng chính sách miễn học phí học kỳ I năm học 2017-2018
	Số 1350/QĐ-ĐHSP, 02/11/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2016, 2017 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học kể từ học kỳ I năm học 2017-2018 (đợt 2)
	Số 1532/QĐ-ĐHSP, 13/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2014 được hưởng chính sách miễn học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (đợt 2)
	Số 1532/QĐ-ĐHSP, 13/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 được xét hưởng chính sách miễn học phí năm 2018
	Số 434/QĐ-ĐHSP, 29/03/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017, 2018 được xét hưởng chính sách miễn học phí học kỳ I năm học 2018-2019
	Số 1714/QĐ-ĐHSP, 12/11/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm học 2018-2019
	Số 1800/QĐ- ĐHSP, 27/11/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh 2017 được hưởng chính sách miễn, giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học kể từ học kỳ II năm học 2017-2018
	Số 435/QĐ-ĐHSP, 29/03/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm học 2018-2019
	1800/QĐ-ĐHSP, 27/11/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.04.15
	Hình ảnh các thông tin tuyển dụng việc làm cho sinh viên của Trung tâm HTSV&QHDN
	2019, 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H8.08.04.16
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
	QT.KT -07 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
	551/ĐHSP-ĐBCL, 24/7/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H8.08.04.17
	Quy định về Giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập
	701/QĐ-ĐHSP ngày 18/5/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H8.08.04.18
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	19
	H8.08.04.19
	Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
	2018-2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.04.20
	Các văn bản quy định hoạt động NCKH của sinh viên
	2019-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H8.08.04.21
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	2012, 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	22
	H8.08.04.22
	Quy trình khen thưởng sinh viên
	QT.
CTSV.04 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	23
	H8.08.04.23
	Kế hoạch tổ chức hội nghị SVNCKH
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	24
	H8.08.04.24
	Thống kê và hình ảnh các hoạt động sinh viên tham gia và các thành tích đã đạt được
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	25
	H8.08.04.25
	Báo cáo hoạt động của LCĐ hàng năm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	26
	H8.08.04.26
	Quyết định thành lập các CLB, Đội, Nhóm
	05/QD-HSV 09/01/2018
27/QD-HSV, 25/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	27
	H8.08.04.27
	Văn bản ký kết hợp tác giữa nhà trường, khoa và Hội Khoa học Lịch sử Tp Đà Nẵng
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	28
	H8.08.04.28
	Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác với khoa của Hội Khoa học Lịch sử Tp Đà Nẵn
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	29
	H8.08.04.29
	Thông tin, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	30
	H8.08.04.30
	Hình ảnh Hội nghị ghi nhớ hợp tác với các đơn vị
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	31
	H8.08.04.31
	Hình ảnh hoạt động seminar của các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi với sinh viên
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	32
	H8.08.04.32
	Hình ảnh các hoạt động của LCĐ; các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 2016-2021
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	33
	H8.08.04.33
	Các biên bản đối thoại của Nhà trường và Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	34
	H8.08.04.34
	Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về Khóa học
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc468718601][bookmark: _Toc470734862]Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học
	1
	H8.08.05.01
	Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H8.08.05.02
	Hợp đồng vệ sinh với công ty Trường Xanh
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng trồng cây A6, nhà hoạt động đa năng
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng khoán việc chú Toán
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H8.08.05.03
	Sơ đồ trường ĐHSP
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H8.08.05.04
	Hình ảnh hồ sen, cảnh quan trường
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H8.08.05.05
	Quy trình quản lý sinh viên nội trú
	QT.
CTSV-08 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H8.08.05.06
	Quy trình quản lý điện nước khu KTX
	QT.
CTSV -09
10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H8.08.05.07
	Quy trình tài sản KTX
	QT.
CTSV-10 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H8.08.05.08
	Ảnh chụp KTX sinh viên, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập gym, nhà thi đấu thể thao, nhà sinh hoạt đa năng
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H8.08.05.09
	Hình ảnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do LCĐ tổ chức
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H8.08.05.10
	Hình ảnh các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử trong CSGD
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H8.08.05.11
	Đề án thành lập phòng tham vấn
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thư ngỏ của Hiệu trưởng của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 
	30/7/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H8.08.05.12
	Hồ sơ về y tế cho sinh viên
	2019, 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H8.08.05.13
	Biên bản kiểm tra an toàn của Cảnh sát PCCC giai đoạn 2016- 2021
	2016- 2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H8.08.05.14
	Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở
	836/QĐ- ĐHSP, 08/06/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC
	2019 – 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tự thực tập phương án cháy tại chỗ Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN 2017-2021
	928/KH-TT- PA-PCCC, 9/10/2017
985/KH-ĐHSP, 10/9/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H8.08.05.15
	Dự thảo quy tắc ứng xử trong nhà trường lần 1
	163/ĐHSP 25/02/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H8.08.05.16
	Các bảng nội quy phòng học, phòng thí nghiệm; thư viện...
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H8.08.05.17
	Hình ảnh Phòng học liệu và phòng làm việc của khoa; hình ảnh GV hướng dẫn SV NCKH
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H8.08.05.18
	Biên bản kiêm kê tài sản hàng năm của khoa
	2016- 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	19
	H8.08.05.19
	Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình
	QT. ĐT-05 10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H8.08.05.20
	Kế hoạch và Danh sách sinh viên tham gia học phần thực tế
	2016- 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	21
	H8.08.05.21
	Hình ảnh Giảng viên hướng dẫn SV NCKH; và hình ảnh GV đưa SV đi thực hành/thực tế
	2016- 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	22
	H8.08.05.22
	Báo cáo về công tác đầu tư và khai thác cơ sở vật chất theo kế hoạch năm 2018, 2019,2020
	2018, 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	23
	H8.08.05.23
	Phiếu khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất tại trường
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 9.
	Cơ sở vật chất và trang thiết bị

	[bookmark: _Toc470734864]Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
	1
	H9.09.01.01
	Diện tích của nhà trường/ thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học
	05/10/2015
17/10/2016
28/09/2018
17/4/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H9.09.01.02
	Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phục vụ cho CTĐT
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H9.09.01.03
	Danh mục trang thiết bị toàn trường
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng thiết bị
	2019- 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H9.09.01.04
	Ảnh chụp nhà thi đấu đa năng, Nhà thi đấu thể thao
	2019- 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Ảnh chụp các khu tự học, nhà tập nhà thi đấu, sân tập thể dục, hội trường
	2019- 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H9.09.01.05
	Hồ sơ xây dựng, bóng rổ, hồ sơ cải tạo sân bãi, hồ đa năng
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H9.09.01.06
	Ảnh chụp các phòng hội thảo, phòng họp
	2019- 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H9.09.01.07
	Danh mục máy tính của trường/ thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021
	05/10/2015
17/10/2016
28/09/2018
17/4/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H9.09.01.08
	Sơ đồ trường
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H9.09.01.09
	Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
	Số 1425/QĐ-ĐHĐN, ngày 26/4/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị
	QT630-01, 10/4/2015
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc quản lý hội trường, phòng học và giảng đường, nhà thi đấu, sân bãi
	318/ĐHSP 18/5/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H9.09.01.10
	Quy trình mua sắm CSVC
	QT.CSVC-01
10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H9.09.01.11
	Kế hoạch mua sắm sửa chữa
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo các đơn vị lập kế hoạch mua sắm sửa chữa
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch CSVC
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H9.09.01.12
	Kế hoạch, dự trù kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp, mua sắm mới cơ sở vật chất
	24/03/2017
25/04/2019
13/01/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H9.09.01.13
	Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	192/QĐ-ĐHSP, 2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H9.09.01.14
	Kế hoach định hướng quy hoạch cơ sở vật chất của nhà trường đến năm 2025 tầm nhìn 2030
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H9.09.01.15
	Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2018;

	1100/ĐHSP
05/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2021
	922/ĐHSP- CSVC, 15/10/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo Công khai thông tin cơ sở chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo…) giai đoạn 2015-2020
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H9.09.01.16
	BC khảo sát GV về thực trạng CSVC
	- Tháng 4/2018
-951/ĐHSP-ĐBCLGD
07/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H9.09.01.17
	Hợp đồng cải tạo giảng đường, hội trường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H9.09.01.18
	BC khảo sát ý kiến phản hồi của NH về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng làm việc, phòng học và TTB
	03/2016
03/2018
09/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch KS CSVC, phiếu khảo sát SV, kết quả phân tích năm 2018, 2018, 2020, 2021
	2018-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H9.09.01.19
	Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học, giảng viên, cán bộ về mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học giai đoạn 2015 – 2020
	2015-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734865]Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
	1
	H9.09.02.01
	Sơ đồ bố trí thư viện

	
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Trung tâm học liệu và E-learning
	1718/QĐ/HĐT 15/10/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H9.09.02.02
	Biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản sử dụng năm báo cáo 2020
	11/11/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H9.09.02.03
	Quy trình kiểm soát hoạt động Thư viện
	03/12/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Tài sản Thư viện
	2016, 2017, 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thống kê các tài liệu học tập tại TV
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Photo trang bìa Giáo trình của GV Khoa viết
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H9.09.02.04
	Nội quy Thư viện
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định sử dụng phòng đọc
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định phòng giáo trình
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Bản hướng dẫn tra cứu tài liệu trên máy tính
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Tài liệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng giao diện tra cứu chung
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Phần mềm Module quản lý biên mục
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H9.09.02.05
	Quy định về khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện
	1295/QĐ-ĐHSP
18/9/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H9.09.02.06
	Lịch phục vụ thư viện
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H9.09.02.07
	Ảnh chụp khóa tập huấn cách sử dụng thư viện
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H9.09.02.08
	Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho khung chương trình đào tạo SPLS
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H9.09.02.09
	Danh mục luận văn, luận án; Đề cương chi tiết các học phần
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H9.09.02.10
	Thống kê sách mua ngành SPLS
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H9.09.02.11
	QĐ khai thác và sử dụng Thông tin-Tài liệu Thư viện
	1295/QĐ-ĐHSP
18/9/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H9.09.02.12
	Ảnh chụp web Hệ thống thư viện điện tử
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H9.09.02.13
	Tổng hợp yêu cầu mua tài liệu của khoa.

	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo mua

	2016 -2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hồ sơ mua sách nội văn và ngoại văn
	2018 -2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H9.09.02.14
	Báo cáo thống kê truy cập trang tài liệu số DSPACE
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thống kê bạn đọc
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H9.09.02.15
	Ảnh chụp phòng đọc
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H9.09.02.16
	Kinh phí mua sách của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	17
	H9.09.02.17
	Danh sách giáo trình và tài liệu, khóa luận và luận án tại phòng đọc của Khoa
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H9.09.02.18
	Quyết định công nhận và đưa vào sử dụng tài liệu học tập làm TL tham khảo
	822/QĐ-ĐHSP 02/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H9.09.02.19
	Trang web tìm kiếm tài liệu
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quản lý sử dụng thông tin qua TK cá nhân
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H9.09.02.20
	Thống kê số lượng sách và GT tại trường
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách các trang học liệu và tạp chí liên kết
	2017-2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hồ sơ mua sách nội văn và ngoại văn
	2018-2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H9.09.02.21
	Danh sách đội ngũ nhân viên thư viện
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thống kê bằng cấp của đội ngũ nhân viên thư viện
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	22
	H9.09.02.22
	Đánh giá chất lượng phục vụ người đọc tại thư viện Trường ĐHSP-ĐHĐN
	3/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734866]Tiêu chí 9.3 Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	1
	H9.09.03.01
	Ảnh của phòng học liệu
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	2
	H9.09.03.02
	Danh mục trang thiết bị của phòng học liệu
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	3
	H9.09.03.03
	Lịch phân công GV phụ trách phòng học liệu
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	4
	H9.09.03.04
	Lịch làm việc và nội quy của phòng học liệu

	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	5
	H9.09.03.05
	Ảnh chụp hoạt động dạy học và nghiên cứu của SV Khoa dưới sự hướng dẫn của GV
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H9.09.03.06
	Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2018
	1100/ĐHSP05/12/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2021
	922/ĐHSP
15/10/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H9.09.03.07
	Hồ sơ thiết bị sửa chữa, mua sắm

	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H9.09.03.08
	Kết quả khảo sát của người học và các bên liên quan về mức độ đáp ứng nhu cầu, đánh giá mức độ hiệu quả của việc đầu tư phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu
	
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734867]Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
	1
	H9.09.04.01
	Đề án CSVC và CNTT và quyết định phê duyệt 
	3953/QĐ/ĐHSP
24/10/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	H9.09.04.02
	Thống kê số lượng phòng máy tính, số lượng máy
	2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	
H9.09.04.03
	Dự án tăng cường năng lực về cơ sở vật chất và  hạ tầng công nghệ thông tin trong  khuôn khổ chương trình ETEP
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	
H9.09.04.04
	Danh mục các phần mềm phục vụ công tác quản lý (phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý công văn đi đến, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ)
	2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	
H9.09.04.05
	Minh chứng hệ thống office 365
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H9.09.04.06
	Danh mục máy tính
	2016 – 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H9.09.04.07
	Ảnh chụp phòng đa phương tiện
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H9.09.04.08
	Quy trình quản lý hệ thống mạng
	QT.CSVC-03
10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H9.09.04.09
	Hợp đồng cải tạo phòng máy chủ gồm hệ thống điện đi dây mạng, lắp wifi, phần mềm an ninh máy chủ
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng hệ thống wifi VNPT; Hợp đồng các đường truyền Internet đang chạy
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H9.09.04.10
	Hệ thống website quản lý đào tạo và hỗ trợ nghiên cứu
	http://qlht.ued.udn.vn
http://jse.ued.udn.vn/vi
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng Hệ thống quản lý đào tạo và nghiên cứu
	2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H9.09.04.11
	Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-learning
	1095/KH-ĐHSP 04/10/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên năm 2018
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H9.09.04.12
	Báo cáo kiểm kê tài sản cố định của khoa
	2016-2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H9.09.04.13
	Thông báo mở lớp E- learning
	1127/TB-ĐHSP, 17/10/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H9.09.04.14
	Quyết định về việc công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Elearning (Kèm danh sách)
	1707/QĐ-ĐHSP, ngày 12/11/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H9.09.04.15
	Danh mục các phần mềm phục vụ quản lý
	
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H9.09.04.16
	Website học tập kiểm tra đánh giá , học tập trực tuyến sử dụng 
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Link và giao diện các trang web học tập
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H9.09.04.17
	Biên bản họp khoa phân công thư ký khoa phụ trách trang web
	
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H9.09.04.18
	Hợp đồng mua bán nhằm nâng cấp hệ thống các phần mềm, hệ thống mạng wifi, trang bị thêm máy tính cho các phòng làm việc, phòng thực hành máy tính, máy chiếu projector ở các phòng học 
	15/06/2017
02/05/2018
15/05/2018
17/07/2018
22/09/2018
29/10/2018
13/03/2019
18/04/2019
16/09/2019
	Trường ĐHSP
Công ty Phan Quang
Công ty Kết nối số
Công ty công nghệ Hồng Lĩnh
	

	
	
	
	Dự án 50 tỷ năm 2019 phần máy tính hiệu năng cao và controller
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Dự án thiết bị nhà A6 phần CNTT
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng hệ thống wifi VNPT
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo v/v bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ và Internet
	17/TB - ĐHSP, 08/10/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H9.09.04.19
	Ảnh nhật ký theo dõi và kiểm tra thiết bị phục vụ giảng dạy của trường
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H9.09.04.20
	Khảo sát các lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về hiệu quả đáp ứng CNTT
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	[bookmark: _Toc470734868]Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
	1
	H9.09.05.01
	Tiêu chuẩn Quốc gia: Nhà và công trình công cộng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế
	TCVN 4319:2012
2012
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông tư hướng dẫn xây dựng MT giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	38/2019/TTBLĐTBXH, 30/12/2019
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	
	
	
	Nghị định quy định về MT giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	80/2017/NĐ-CP, 17/7/2017
	Chính phủ
	

	
	
	
	Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển CSVC trường ĐHSP ĐHĐN đến 2025 tầm nhìn đến 2030
	30/12/2019

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	2
	[bookmark: _Hlk84255495]H9.09.05.02
	Ảnh chụp sơ đồ chỉ dẫn khu giảng đường
	
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	3
	H9.09.05.03
	Hợp đồng trồng cây nhà A6, nhà hoạt động đa năng; Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	4
	H9.09.05.04
	Hợp đồng vệ sinh công nghiệp của Trường với công ty Trường Xanh
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	5
	H9.09.05.05
	Ảnh chụp khuôn viên trường
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Ảnh chụp hồ sen
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	6
	H9.09.05.06
	Bằng tốt nghiệp của nhân viên phụ trách dịch vụ y tế
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	7
	H9.09.05.07
	Hồ sơ khám sức khỏe (Lịch khám, thông báo xử lý sinh viên chưa khám sức khỏe, quyết định thành lập ban tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên, thống kê số lượng, hợp đồng khám đồng khám sức khỏe, danh sách nhận viên phục vụ khám sức khỏe)
	02/2015/TTYK-ĐHĐN
645/TB-CTSV
19/09/2016
926/QĐ-ĐHSP
20/09/2016
1509/2016/TTYK-ĐHSP
15/09/2016
856/TB-ĐHSP
03/10/2017
1009/TB-ĐHSP
13/11/2017
1169/QĐ-ĐHSP
28/09/2017
32/HĐKSK-TTYK
1299/QĐ-ĐHSP
19/09/2018
1067/TB-ĐHSP
01/10/2018
12/TTYK/ĐHSP
18/09/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	8
	H9.09.05.08
	Biên bản kiểm tra y tế trường học
	19/09/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	9
	H9.09.05.09
	Danh sách sv mua bảo hiểm y tế
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	10
	H9.09.05.10
	Hợp đồng mua bảo hiểm bảo việt cho CBCC trường
	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	11
	H9.09.05.11
	Ảnh chụp công viên ghế đá, nhà thi đấu, sân bóng đá….
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	12
	H9.09.05.12
	Hồ sơ về công tác phun thuốc phòng dịch giai đoạn

	2016-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	13
	H9.09.05.13
	Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
	61/ĐHSP
31/01/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	14
	H9.09.05.14
	Quyết định về việc chỉ định đơn vị diệt muỗi và côn trùng có hại sức khỏe
	269/QĐ-HC
16/03/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	15
	H9.09.05.15
	Biên bản xác nhận phun diệt côn trùng
	19/09/2016
20/03/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	16
	H9.09.05.16
	Biên bản nghiệm thu - thanh lý hợp đồng phun diệt côn trùng
	03/04/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	17
	H9.09.05.17
	Ảnh chụp lối đi giành cho người khuyết tật
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	18
	H9.09.05.18
	Quyết định thành lập ban chỉ huy PCCC
	836/QĐ- ĐHSP
08/06/2018
837/QĐ-ĐHSP
08/06/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	19
	H9.09.05.19
	Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC
	836/QĐ- ĐHSP
08/06/2018
837/QĐ-ĐHSP
08/06/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	20
	H9.09.05.20
	Danh sách sinh viên đại diện phòng ở ký túc xá đi tập huấn PCCC
	837/QĐ-ĐHSP
08/06/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	21
	H9.09.05.21
	Danh sách cán bộ đội PCCC của trường
	837/QĐ-ĐHSP
08/06/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	22
	H9.09.05.22
	Biên bản đánh giá kết quả tuyên truyền, huấn luyện và tự thực hành PCCC tại cơ sở
	30/09/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	23
	H9.09.05.23
	Kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy tại chỗ của trường/ kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi các sự cố bất ngờ xảy ra
	928b/KH-TT-PA-PCCC
09/10/2017
985/KH-ĐHSP
10/09/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	24
	H9.09.05.24
	Biên bản đánh giá kết quả tự thực tập PCCC tại cơ sở; Biên bản kiểm tra an toàn PCCC năm 2019, 2020, 2021
	2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	25
	H9.09.05.25
	Ảnh các bình chữa cháy và quy định cũng như đường dây nóng treo trong phòng thí nghiệm và lớp học
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng mua sắm phương tiện PCCC 2017 – 2021
	2015 – 2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	26
	[bookmark: _Hlk84255983]H9.09.05.26
	Biên bản kiểm tra an toàn của Cảnh sát PCCC giai đoạn 2015- 2020

	2015-2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tự thực tập phương án cháy tại chỗ Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN
	2019
	
	

	
	27
	H9.09.05.27
	Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của căng tin
	565/2019/ATTP-CNĐK, 09/12/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	28
	H9.09.05.28
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
	565/2019/ATTP-CNĐK. 09/12/2019
490/2018/ATTP-CNĐK
27/11/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	29
	H9.09.05.29
	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường ĐHSP- ĐHĐN
	03/2017/
HDDV 05/1/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách tổ bảo vệ của trường
	2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo vệ với cty dịch vụ Thăng long Đà Thành
	2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	30
	H9.09.05.30
	Tờ trình hợp đồng thuê bảo vệ
	03/01/2017
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	31
	H9.09.05.31
	Quy chế phối hợp giữa cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn với đội tự quản sinh viên ký túc xá trường ĐHSP về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ký túc xá trường ĐHSP
	02/10/2014

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Bản kí kết phối hợp bảo vệ an ninh với công an địa phương
	2016-2021

	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	32
	H9.09.05.32
	Kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy tại chỗ của trường/ kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi các sự cố bất ngờ xảy ra
	928b/KH-TT-PA-PCCC
09/10/2017
985/KH-ĐHSP
10/09/2018
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	33
	H9.09.05.33
	Nội quy của nhà trường
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Ảnh chụp nội quy giảng đường
	2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	34
	H9.09.05.34
	Hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên
	HD.CTSV-01
10/5/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2016, 2017, 2018, 2019 ngành Chất lượng cao học kì I, năm học: 2019 – 2020, năm học 2020-2021
	1031/QĐ-ĐHSP, ngày 24/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc cấp học bổng của Tổ chức AMA Vietnam Ltd học kỳ II, năm học 2019 – 2020, năm học 2020-2021
	1000/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc SV CQ khóa TS 2016, 2017, 2018, 2019 được hưởng chính sách miễn giảm học phí HK1, NH: 2019 – 2020, năm học học 2020-2021
	1705/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2019
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định miễn giảm học phí cho SV
	2017-2021
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	
	35
	H9.09.05.35
	Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, người học về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành thí nghiệm
	2018 - 2020
	Trường ĐHSP-ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 10.
	Nâng cao chất lượng

	Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học
	1
	H10.10.01.01
	Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
(Kèm theo Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030)
	Số 300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN
	Số 1460/QĐ-ĐHSP, 01/9/2020
	
	

	
	
	
	Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	Số 1461/QĐ-ĐHSP, 01/9/2020
	
	

	
	
	
	QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng cấp khoa
(Kèm theo Danh sách Hội đồng Đảm bảo chất lượng các Khoa thuộc Trường ĐHSP-ĐHĐN).
	Số 660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013
	
	

	
	2
	H10.10.01.02
	Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc của trường ĐHSP, ĐHĐN
(Kèm theo Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc của trường ĐHSP, ĐHĐN).
	Số 838/QĐ-ĐHSP, 31/12/2014
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP
(Kèm theo Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP)
	1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	3
	H10.10.01.03
	Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
	08/2011/TT-BGDĐT, 17/2/2011
	BGD&ĐT
	

	
	
	
	Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
	22/2017/TT-BGDĐT, 06/9/2017
	BGD&ĐT
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2015
	828/TB-ĐT, 22/10/2015
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
	452/ĐHSP-ĐT, 14/6/2017
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo
	456/ĐHSP-ĐT, 15/6/2017
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại học
	206/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh và ban hành CTĐT khóa tuyển sinh 2019 và danh mục các học phần tương đương, thay thế các khóa 2017, 2018, 2019
	855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	4
	H10.10.01.04
	Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan
	QT-KT.08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	5
	H10.10.01.05
	Quy trình tự đánh giá CTĐT
	QĐ.KT-08A, 10/5/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	6
	H10.10.01.06
	Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục
	QĐ.KT-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.01.07
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	07/2015TT-BGDĐT, 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	8
	H10.10.01.08
	Công văn của ĐHĐN về việc rà soát chương trình đào tạo hàng năm
	14/ĐHĐN-ĐBCLGD, 03/01/2020
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2015
	828/TB-ĐT, 22/10/2015
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn của Trường ĐHSP- ĐHĐN về việc rà soát, ban hành CTĐT hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018
	525/ĐT-ĐHSP, 24/5/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT đại học
	200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh và ban hành CTĐT khóa tuyển sinh 2019 và danh mục các học phần tương đương, thay thế các khóa 2017, 2018, 2019
	855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	9
	H10.10.01.09
	Biên bản họp Khoa phân công cán bộ GV phụ trách lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 
	2016
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H10.10.01.10
	Biên bản Hội đồng Khoa về dự thảo mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	10/4/2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo lấy ý kiến xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	105/4/2019
	
	

	
	
	
	Biên bản Hội đồng Khoa về dự thảo mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	04/5/2021
	
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo lấy ý kiến xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	12/5/2021
	
	

	
	11
	H10.10.01.11
	Tờ trình về việc tổ chức cấp Khoa xây dựng mạng lưới thực hành thực tập cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử
	06/7/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả Hội nghị xây dựng mạng lưới thực hành thực tập cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử
	06/7/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn Quy định mức khoán chi phí hoạt động của các khoa 
(Kèm theo Thông báo duyệt kinh phí hoạt động của Khoa Lịch sử năm học 2018-2019)
	1461/ĐHSP,
19/12/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch công tác năm học 2019-2020
	25/11/1019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Các thông báo, kế hoạch tuyển dụng của các cơ quan đơn vị trên địa bàn (Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế)
	2016 - 2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Chương trình giáo dục 2017 và 2019
	2017, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bản mô tả CTĐT ngành SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.01.12
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2021
	
	

	
	
	
	Link khảo sát các bên liên quan về Muc tiêu, Chuẩn đầu ra, CTĐT ngành Cử nhân SPLS:
https://docs.google.com/forms/d/1-1yKscZHft8TALCA9zQZ2abOShTuM2EDNWiRP8qL9vA/edit
	2021
	
	

	
	
	
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2010 - 2020: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/chuan-dau-ra-nganh-su-pham-lich-su-4.html
	2018
	
	

	
	
	
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2021: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/muc-tieu-chuan-dau-ra-cua-ctdt-su-pham-lich-su-nam-2021-17.html
	2021
	
	

	
	13
	H10.10.01.13
	Bảng đối  sánh chương trình đào tạo các khóa 2017-2019-2021 ngành Sư phạm Lịch sử
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	CTĐT, KHĐT ngành Sư phạm Lịch sử các khóa 2017-2019-2021
	2017, 2019, 2021
	
	

	
	
	
	Bảng đối  sánh khung chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử hiện hành với khung CTĐT tiên tiến
	2021
	
	

	
	14
	H10.10.01.14
	Quy trình khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học
	QT.KT-06, 05/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Phiếu đánh giá khóa học của người học sắp tốt nghiệp
	Mẫu: B01.QT.KT-07
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp
	QT.KT-07, 10/5/2019
	
	

	
	15
	H10.10.01.15
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp khóa 2015 – 2019 về CTĐT
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	16
	H10.10.01.16
	Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2018
	2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách sinh viên phản hồi năm 2018
	2018
	
	

	
	
	
	Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (khảo sát năm 2020)
	2020
	
	

	
	
	
	Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (khảo sát năm 2017)
	2017
	
	

	
	17
	H10.10.01.17
	Khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.01.18
	Công văn về việc rà soát, ban hành CTĐT chính quy khóa tuyển sinh khóa 2018
	525/ĐT-ĐHSP
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc Rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại học
	200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo góp ý CTĐT ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Hội đồng khoa học về dự thảo mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT – ngành cử nhân SPLS
	2021
	
	

	
	
	
	Biên bản tổng hợp ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT
	2019
	
	

	
	
	
	CTDH năm 2021
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	19
	H10.10.01.19
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
	1
	H10.10.02.01
	Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
	Số 08/2011/TT-BGDĐT, 17/2/2011
	BGD&ĐT
	

	
	
	
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
(Kèm theo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).
	Số 07/2015/TT-BGDĐT
16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
	Số 22/2017/TT-BGDĐT, 06/9/2017
	BGD&ĐT
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính khóa TS 2015
	Số 828/TB-ĐT
22/10/2015

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn về việc rà soát, ban hành CTĐT hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018.
	Số 525/ĐT-ĐHSP, 24/5/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại học
	200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh và ban hành CTĐT khóa tuyển sinh 2019 và danh mục các học phần tương đương, thay thế các khóa 2017, 2018, 2019
	855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
(Kèm theo Quy định về việc đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học)
	Số 04/2016/TT-BGDĐT, 14/3/2016
	BGD&ĐT
	

	
	
	
	Công văn về việc Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
(Kèm theo hướng dẫn chung về sử dụng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học).
	Số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH, 26/06/2016
	Cục Khảo thí &KĐCLGD
	

	
	2
	H10.10.02.02


	Quyết định Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo)
	Số 2066/QĐ-ĐHSP, 27/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT 
(Kèm theo Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT của Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	Số 2067/QĐ-ĐHSP, 27/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT
	Số 452/ĐHSP-ĐT, 14/6/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình cập nhật, đánh giá CTĐT
	Số 456/ĐHSP-ĐT, 15/6/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT, bồi dưỡng
	QT.ĐT-01, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	3
	H10.10.02.03
	Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định ban hành CTĐT trình đô đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	TT07/2015/TT-BGDĐT, 16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định ban hành CTĐT trình đô đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	16/4/2015
	Bộ GD&ĐT
	

	
	4
	H10.10.02.04
	Kế hoạch về việc xây dựng, cập nhật và mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy
	1028/KH-ĐHSP, 21/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Tổ biên soạn quy trình xây dựng, cập nhật và mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy
	1449/QĐ-ĐHSP,
21/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy trình xây dựng, cập nhật và mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy
	1516/QĐ-ĐHSP,
08/12/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành quy trình xây dựng, cập nhật và mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy
(Kèm theo Quy trình xây dựng, cập nhật và mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy)
	1530/QĐ-ĐHSP,
13/12/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	5
	H10.10.02.05
	Quy trình xây dựng, thẩm định CTĐT.
	6/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H10.10.02.06
	Quy trình cập nhật đánh giá CTĐT
	456/ĐHSP,
2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.02.07
	Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT, bồi dưỡng
	QT.ĐT-01, 05/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H10.10.02.08
	Biên bản họp Tổ Lịch sử thông qua CTĐT ngành SPLS năm 2017
	10/5/2017
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa thông qua CTĐT ngành SPLS năm 2017
	15/5/2017
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Tổ Lịch sử thông qua CTĐT ngành SPLS năm 2019
	20/6/2019
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa về dự thảo mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS năm 2021
	04/5/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa về dự thảo khung CTĐT ngành SPLS năm 2021
	03/6/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo góp ý CTĐT ngành SPLS năm 2021
	12/6/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.02.09
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	04/5/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát khung CTĐT và Kế hoạch đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử
	14/6/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.02.10
	Đối sánh chương trình đào tạo 2017-2019

	2017, 2019
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.02.11
	Bảng đối sánh chương trình đào tạo các khóa 2017-2019-2021 ngành Sư phạm Lịch sử
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng đối sánh chương trình đào tạo hiện hành với khung CTĐT tiên tiến, ngành Sư pjamk Lịch sử
	2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.02.12
	Biên bản Thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT ngành SPLS 2017
	10/02/2017
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT ngành SPLS 2019
	02/3/2019
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT ngành SPLS 2021
	12/02/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	13
	H10.10.02.13
	Biên bản họp nhóm chuyên gia để xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT ngành SPLS năm 2017
	20/5/2017
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp nhóm chuyên gia để xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT ngành SPLS năm 2019
	25/4/2019
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp nhóm chuyên gia để xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT ngành SPLS năm 2021
	27/3/2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.02.14
	Báo cáo đánh giá CTĐT năm học 2016 – 2017
	2017
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu báo cáo rà soát CTĐT
	2019 - 2020
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu báo cáo rà soát CTĐT
	2020 - 2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	15
	H10.10.02.15
	Dự thảo khung CTĐT 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử
Trường ĐHSP
	

	
	16
	H10.10.02.16
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	17
	H10.10.02.17
	Biên bản Họp khoa về điều chỉnh chương trình đào tạo ngành sư phạm lịch sử 2017
	24/6/2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Họp khoa về điều chỉnh chương trình đào tạo ngành sư phạm lịch sử 2019
	10/6/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo góp ý CTĐT ngành SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Hội đồng Khoa về dự thảo mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp Hội đồng Khoa về dự thảo khung CTĐT ngành SPLS 2021
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	18
	H10.10.02.18
	Khung CTĐT ngành SPLS 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	19
	H10.10.02.19
	Công văn về việc góp ý quy trình phát triển CTĐT
	2017, 2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Bản tổng hợp ý kiến góp ý về quy trình phát triển CTĐT
	2017, 2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Biên bản Hội thảo góp ý Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử
	12/6/2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	20
	H10.10.02.20
	Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại học
	Số 200/TB-ĐHSP, 07/3/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh và ban hành CTĐT khóa tuyển sinh 2019 và danh mục các học phần tương đương, thay thế các khóa 2017, 2018, 2019
	855/TB-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn của Trường ĐHSP- ĐHĐN về việc rà soát, ban hành CTĐT hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018
	525/ĐT-ĐHSP, 24/5/2018
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các CTĐT bậc đại học hệ chính quy khóa TS 2015
	828/TB-ĐT, 22/10/2015
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn của ĐHĐN về việc rà soát CTĐT năm 2020-2021
	4714/ĐHĐN-ĐBCLGD, 25/12/2020
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn của ĐHĐN về việc rà soát chương trình đào tạo hàng năm
	14/ĐHĐN-ĐBCLGD, 03/01/2020
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn của ĐHĐN về việc rà soát chương trình đào tạo hàng năm
	4369/ĐHĐN-ĐBCLGD, 17/12/2018
	ĐHĐN
	

	
	21
	H10.10.02.21
	Chương trình giáo dục đại học ngành SPLS phiên bản năm 2017, 2019, 2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch đào tạo ngành SPLS các khóa từ 2017-2021
	2017, 2019, 2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR
	1
	H10.10.03.01


	Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Kèm theo: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ).
	17/VBHN-BGDĐT, 15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.
(Kèm theo: Quy định về việc thực hiện Qui chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ)
	442/QĐ-ĐHSP, 31/05/2016
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành “Quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐHSP-ĐHĐN.
(Kèm theo Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ).
	1473/QĐ-ĐHSP, 15/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành lần thứ 3 Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần - hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
(Kèm theo Quy định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần - hệ chính quy).
	540/QĐ-ĐT, 05/11/2013
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP-ĐHĐN.
(Kèm theo Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ).
	1485/QĐ-ĐHSP, 25/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	2
	H10.10.03.02
	Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ)
	QT.ĐT-10, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	3
	H10.10.03.03
	Phần mềm hệ thống quản lý hệ thống trực tuyến dành cho giảng viên
	http://qlht.ued.udn.vn/canbo
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP
(Kèm theo: Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP).
	Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	4
	H10.10.03.04
	Bảng kiểm tra giảng dạy, học tập trên lớp học
	2019
	Tổ Thanh tra pháp chế Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Biên bản kiểm tra tiến độ giảng dạy năm 2020
	2019
	Tổ Thanh tra pháp chế Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bảng tổng hợp kê khai giờ giảng
	2019
	Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP 
	

	
	5
	H10.10.03.05
	Phiếu theo dõi dạy và học (Sổ đầu bài các khóa)
	2018-2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp 
	1216/QĐ-ĐHSP, 02/10/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác giáo viên chủ nhiệm 2017-2018
	76/TB-ĐHSP, 19/01/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc kiểm tra sổ tay giáo viên chủ nhiệm lớp 
	864/TB-ĐHSP, 06/10/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên trên phần mềm quản lý https://qlht.ued.udn.vn/
	910/TB-ĐHSP, 27/9/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc góp ý nội dung Dự thảo “Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập” và “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ của Ban cán sự lớp”.
(Kèm theo: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ của Ban cán sự lớp).
	66/TB-ĐHSP, 16/01/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy định về công tác giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập
	2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H10.10.03.06
	Cuốn CTĐT ngành SPLS 2017
	575/QĐ-ĐT, 6/6/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Cuốn CTĐT ngành SPLS 2019
	93/QĐ-ĐT, 31/7/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Cuốn CTĐT ngành SPLS 2021
	2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.03.07
	Đề thi giữa kì và cuối kì có chữ kí của trưởng bộ môn
	2019-2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H10.10.03.08
	Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo: Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ)
	Số 1485/QĐ-ĐHSP; 25/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	9
	H10.10.03.09
	Mẫu đề cương chi tiết  
	2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp phân công biên soạn đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2017    
	10/3/2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng phản biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2017     
	10/3/2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản góp ý của hội đồng phản  biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2017    
	20/3/2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp phân công biên soạn đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2019   
	4/3/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng phản biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2019      
	4/3/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản góp ý của hội đồng phản  biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2019   
	4/3/2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng phản biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2021     
	19/4/2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Biên bản góp ý của hội đồng phản  biện đề cương chi tiết các hoc phần của CTĐT ngành SPLS 2021   
	24/4/2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.03.10
	Hồ sơ xét học vụ 
	2017, 2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	11
	H10.10.03.11
	Báo cáo kết quả điều tra ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy
	2017-2018
	
	

	
	
	
	Biên bản họp lớp chủ nhiệm
	2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H10.10.03.12
	Quy định về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của GV 
	QĐ.KT-02, 10/5/2019

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H10.10.03.13
	Báo cáo kết quả khảo sát điều tra ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy từ 2017-2018
(Kèm theo: Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy)
	2017-2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát điều tra ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy từ 2018-2019
(Kèm theo: Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy)
	2018-2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch Tổ chức giao lưu đối thoại giữa Lãnh đao Khoa với sinh viên đợt 2 năm 2016-2017
	317/KH-ĐHSP, 28/4/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch Tổ chức giao lưu đối thoại giữa Lãnh đao Trường, Lãnh đạo các Phòng, Khoa với sinh viên năm 2017 - 2018
	1112/ĐHSP-CTSV, 07/12/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch Tổ chức giao lưu đối thoại giữa Lãnh đao Trường, Lãnh đạo các Phòng, Khoa với sinh viên năm 2018
	1470/ĐHSP-CTSV, 20/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch đối thoại giữa Lãnh đao nhà Trường với nghiên cứu sinh và học viên cao học 2019
	328/KH-ĐHSP, 08/4/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tổng hợp ý kiến từ các đơn vị gửi đến buổi giao lưu đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đao nhà Trường
	01/01/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tổng hợp ý kiến từ các đơn vị gửi đến buổi giao lưu đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đao nhà Trường
	04/01/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	14
	H10.10.03.14
	Thông báo về việc triển khai sủ dụng phần mềm quản trị trường đại học
	1057/TB-ĐHSP, 23/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Trang Quản lý học tập của GVCN
http://qlht.ued.udn.vn/canbo/kehoach/dslop  
	2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	Tiêu chí 10.4: Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
	1
	H10.10.04.01
	Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Trường
(Kèm theo: Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Trường ĐHSP)
	1454/QĐ-ĐHSP, 21/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
(Kèm theo: Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Sư phạm– ĐHĐN)
	1292/QĐ-ĐHSP, 18/92018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm 2018-2019
	1058/TB-ĐHSP, 28/92018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2019-2020
(Kèm theo: Danh sách SV NCKH năm học 2018-2019)
	1311/KH-ĐHSP, 14/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019
	350/KH-ĐHSP, 11/5/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm 2020-2021
	808/TB-ĐHSP, 21/92021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch dự kiến hoạt động NCKH của SV năm học 2020-2021
	
	
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm 2018-2019
	1058/TB-ĐHSP, 28/92018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018
	1038/TB-ĐHSP, 20/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2019
	1343/TB-ĐHSP, 22/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KHCN cấp ĐHSSN năm 2019
	97/TB-ĐHSP, 28/01/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020
	368/TB-ĐHSP, 17/4/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2019 (Đợt 2)
	666/TB-ĐHSP, 12/7/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2020
	1117/TB-ĐHSP, 15/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Công văn về xây dựng Kế hoạch KH&CN cấp năm 2021
	1190/ĐHĐN-KHCNMT, 03/4/2020
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2018
	1065/TB-KH, 24/11/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2019
	1342/TB-KH, 22/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2020
	1094/TB-KH, 18/01/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký biên soạn sách giáo trình năm 2021
	1056/TB-KH, 24/11/2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	2
	H10.10.04.02
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH các năm từ 2016-2020
	2016-2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách đề tài các cấp (các năm từ 2016-2020)
	2016-2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách các bài báo, giáo trình công bố các năm từ 2016-2020)
	2016-2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	3
	H10.10.04.03
	Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KH&CN trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
(Kèm theo: Quyê định về việc khen thưởng hoạt động KH&CN trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)
	213/QĐ-ĐHSP, 07/3/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy chế đánh giá hoạt động NCKH
	2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc Ban hành Quy định khen thưởng hoạt động KH&CN trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
(Kèm theo: Quyê định về việc khen thưởng hoạt động KH&CN trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN)
	1223 / QĐ-ĐHSP,  11/9/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	4
	H10.10.04.04
	Đề cương chi tiết học phần có sử dụng kết quả NCKH của GV và SV
	2017,2019, 2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	5
	H10.10.04.05
	Danh sách thống kê đề tài NCKH các cấp của GV được ứng dụng trong giảng dạy và học tập 
	2017-2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.04.06
	Phiếu đánh giá xếp loại GV hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.04.07
	Danh sách thống kê công trình NCKH các cấp, giáo trình, tài liệu tham khảo của GV Khoa Lịch sử từ 2015-2020
	2015-2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	8
	H10.10.04.08
	Kỷ yếu Hội nghị SVNCKH các trường ĐHSP toàn quốc, lần thứ 7 năm 2014
	2014
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc chào mừng 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng:
“Úng dựng CNTT trong giáo dục và dạy học, năm 2014”
	2014
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học giảng dạy Lịch sử – Văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
(Kèm theo: Các bài tham luận Hội thảo Khoa học giảng dạy Lịch sử – Văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay)
	2018
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	9
	H10.10.04.09
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2017-2018
(Kèm theo: Danh sách Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2017-2018)
	588/QĐ-ĐHSP, 18/4/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2018-2019
(Kèm theo: Danh sách Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2018-2019)
	481/QĐ-ĐHSP, 17/4/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2019-2020
(Kèm theo: Danh sách Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Lịch sử năm học 2019-2020)
	1773/QĐ-ĐHSP, 24/12/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về viêc triển khai xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 trình độ đại học – Hình thức đào tạo chính quy, HK 1, Năm 2010-2021
	492/TB-ĐHSP, 29/4/2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 2016 – 2021
	2016 - 2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	10
	H10.10.04.10
	Danh sách đề tài sinh viên Khoa Lịch sử NCKH năm 2016-2017
	2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách đề tài sinh viên Khoa Lịch sử NCKH năm 2017-2018
	2018
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách đề tài sinh viên trường ĐHSP tham gia NCKH năm 2018-2019
	2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Danh sách đề tài sinh viên Khoa Lịch sử NCKH năm 2019-2020
	2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Bản photo trang bìa, mục lục một số đề tài NCKH sinh viên từ 2015-2020 2015-2020
	2015-2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.04.11
	Quyết định thành lập Tổ chấm/ Hội đồng đánh giá công trình NCKHSV cấp Khoa năm học 2018-2019
	466/QĐ-ĐHSP, 16/4/2019

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2018-2019
	1311/ ĐHSP-KH, 14/11/2018

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Biên bản đánh giá đề tài SVNCKH năm 2018-2019
	14/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết NCKHSV năm học 2017-2018
	666/QĐ-ĐHSP, 04/5/2018

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	12
	H10.10.04.12
	Danh sách Khóa luận tốt nghiệp của SV các khóa (kèm bản photo trang bìa, mục lục) 2017-2019
	2017-2020
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Danh sách bài báo khoa học của SV được công bố (kèm bản photo trang bìa, mục lục) 2017-2019
	2017, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	13
	H10.10.04.13
	Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên NCKH năm học 2018 - 2019 
	Số 281/KH-ĐHSP, 27/3/2019

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức HN SVNCKH năm học 2019-2020
	350/KH-ĐHSP, 11/5/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm 2018-2019
	1058/TB-ĐHSP, 28/92018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm 2020-2021
	808/TB-ĐHSP, 21/92021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch dự kiến hoạt động NCKH của SV năm học 2020-2021
	
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc Báo cáo tiến độ đề tài SVNCKH năm học 2018-2019
	145/TB-ĐHSP, 19/2/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Hình ảnh về Hội nghị SVNCKH các năm 2017-2020
	
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2019-2020
(Kèm theo: Danh sách SV NCKH năm học 2018-2019)
	1311/KH-ĐHSP, 14/11/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Một số giấy khen về hoạt động SVNCKH
	
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
	1
	H10.10.05.01
	Tờ trình Định hướng quy hoạch phát triển Trường Đại học Sư phạm tại đô thị ĐHĐN
	371/TTr-ĐHSP, 13/4/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo về công tác đầu tư và khai thác cơ sở vật chất theo kế hoạch năm 2019
	856/BC-ĐHSP, 09/9/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và KHCN Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
	246/ ĐHSP, 13/8/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	2
	H10.10.05.02
	Quy trình ISO về khảo sát các bên liên quan
	QT-KT.08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2016-2017
	90/KH-ĐHSP, 17/02/2016
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2017-2018
	47/KH-ĐHSP, 17/02/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2018-2019
	118/KH-ĐHSP, 31/01/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2019-2020
	166/KH-ĐHSP, 25/02/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc khảo sát CBGV và SV về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ
	951/ĐHSP-ĐBCLGD 07/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát CSVC đối tượng là sinh viên/ giảng viên
	ĐHSP-ĐBCLGD
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Đánh giá chất lượng người học tại thư viện trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN năm 2017
	ĐHSP, 2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	3
	H10.10.05.03
	Kế hoạch Tổ chức giao lưu đối thoại giữa Lãnh đao Trường, Lãnh đạo các Phòng, Khoa với sinh viên năm 2018
	1470/ĐHSP-CTSV, 20/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch Tổ chức giao lưu đối thoại giữa Lãnh đao Khoa với sinh viên đợt 2 năm 2016-2017
	317/KH-ĐHSP, 28/4/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Trích biên bản trong buổi đối thoại với sinh viên cấp Khoa, học kỳ 1, năm 2016-2017
	2016-2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Trích biên bản trong buổi đối thoại với sinh viên cấp Khoa, học kỳ 2, năm 2016-2017
	2016-2017
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Trích biên bản trong buổi đối thoại với sinh viên cấp Khoa, năm 2018-2019
	2018-2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	4
	H10.10.05.04
	Quy trình quản lý CSVC
	QT.CSVC-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch xây dưng, sửa chữa CSVC Trường ĐHSP năm 2017
(Kèm theo: Kế hoạch xây dưng, sửa chữa CSVC và mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ chuyên môn
	214b/TTr-ĐHSP, 22/3/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch xây dưng, sửa chữa CSVC Trường ĐHSP năm 2018
	318/TTr-ĐHSP, 02/4/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch xây dưng, sửa chữa CSVC Trường ĐHSP năm 2019
	374/TTr-ĐHSP, 22/4/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	5
	H10.10.05.05

	Quy trình mua sắm CSVC
	QT.CSVC-01, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Tờ trình của Khoa về mua sắm CSVC
	2017-2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	6
	H10.10.05.06
	Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện
	QT.TV-01, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.05.07
	Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm từ 2015-2020
	2015-2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo công sản hàng năm
	2015-2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H10.10.05.08
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tăng cường năng lực CSVC, ứng dụng KHCN nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho trường ĐHSP, ĐHĐN
	2259/QĐ-BGDĐT, 19/6/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	3341/QĐ-BGDĐT, 11/9/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	1667/QĐ-BGDĐT, 26/4/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	9
	H10.10.05.09
	Phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị, CSVC
	2017-2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Tổng hợp khối lượng sửa chữa trang thiết bị, CSVC hằng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	10
	H10.10.05.10
	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và cải tạo CSVC năm 2016-2017 – Tổ Thư viện
	10/9/2016
	Thư viện Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và cải tạo CSVC năm 2017-2018 – Tổ Thư viện
	25/8/2017
	Thư viện Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và cải tạo CSVC năm 2018-2019 – Tổ Thư viện
	10/10/2018
	Thư viện Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và cải tạo CSVC năm 2019-2020 – Tổ Thư viện
	11/9/2019
	Thư viện Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.05.11
	Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình thuộc dự án ETEP (hạng mục thư viện) 
	4/9/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	12
	H10.10.05.12
	Ảnh chụp khu tự học
	2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H10.10.05.13
	Hồ sơ y tế học đường
	2016-2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	14
	H10.10.05.14
	Ảnh chụp phòng học liệu Khoa Lịch sử
	2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	15
	H10.10.05.15
	Quy trình khảo sát ý kiến của sinh viên về cơ sở vật chất
	QT.KT-05, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Phiếu thăm dò ý kiến của sinh viên về chất lượng phục vụ của thư viện trường ĐHSP Đà Nẵng.
	Mẫu số: B01. QT.KT-05
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ
	951/ĐHSP-ĐBCLGD, 07/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch về việc khảo sát mức độ hài lòng về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ năm học 2019-2020
	567/KH-ĐHSP, 30/6/2020
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiện CSVC và chất lượng phục vụ
	951/ĐHSP-ĐBCLGD, 07/10/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	16
	H10.10.05.16
	Báo cáo kết quả khảo sát CSVC năm 2017-2021 
	2017-2021
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát CSVC đối tượng là sinh viên/ giảng viên
	ĐHSP-ĐBCLGD
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2016-2017
	90/KH-ĐHSP, 17/02/2016
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2017-2018
	47/KH-ĐHSP, 17/02/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2018-2019
	118/KH-ĐHSP, 31/01/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch  về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong năm học 2019-2020
	166/KH-ĐHSP, 25/02/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Đánh giá chất lượng người học tại thư viện trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN năm 2017
	ĐHSP, 2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	17
	H10.10.05.17
	Đề xuất bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 cho Bộ GDĐT
	5647/BGDĐT-KHTC, 28/11/2017
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Phối hợp triển khai Dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	1335/QLCDA-PTDA, 29/6/2018
	Ban Quản lý Các dự án
	

	
	
	
	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN
	1667/QĐ-BGDĐT, 26/4/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
	1
	H10.10.06.01
	Quy trình ISO về khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên
	QĐ.KT-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát tình hình có viêc làm của SV tốt nghiệp
	QĐ.KT-07, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát nhà tuyển dụng lao động đối với người lao động là cựu sinh viên
	QĐ.KT-04, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học
	QĐ.KT-06, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về tự đánh giá chất lượng CTĐT
	QĐ.KT-08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về tự đánh giá chất lượng CS giáo dục
	QĐ.KT-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Một số mẫu phiếu khảo sát
	2017-2109
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	2
	H10.10.06.02
	Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
(Kèm theo: Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030)
	Số 300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017

	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo Danh sách Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo: Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	1416/QĐ-ĐHSP, 01/9/2020
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo Danh sách Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	1460/QĐ-ĐHSP, 01/9/2020
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	3
	[bookmark: _Hlk55928356]H10.10.06.03
	Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLGD
	6649/QĐ-ĐHĐN ngày 12/11/2014
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	4
	H10.10.06.04
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
(Kèm theo: Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm)
	1868/QĐ-ĐHSP
10/12/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định ban hành tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
(Kèm theo Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm)
	1868/QĐ-ĐHSP
31/12/2014
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk55928426]H10.10.06.05
	Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan
	QT.KT-08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	6
	H10.10.06.06
	Quy trình tự đánh giá CTĐT
	QĐ.KT-08A, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	7
	H10.10.06.07
	Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục
	QĐ.KT-09, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	8
	H10.10.06.08
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN
(Kèm theo Danh sách Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN)
	660/QĐ-ĐHSP, 24/12/2013
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa - Trường ĐHSP-ĐHĐN
	724/QĐ-ĐHSP, 15/12/2014
	Trường ĐHSP- ĐHĐN
	

	
	9
	H10.10.06.09
	Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030
	300/QĐ-ĐHSP, 24/3/2017
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	10
	H10.10.06.10
	Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (hoạt động giảng dạy, khóa học, tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, CSVC, Thư viện và CTĐT)
	2015 - 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	11
	H10.10.06.11
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Link khảo sát các bên liên quan về Muc tiêu, Chuẩn đầu ra, CTĐT ngành Cử nhân SPLS:
https://docs.google.com/forms/d/1-1yKscZHft8TALCA9zQZ2abOShTuM2EDNWiRP8qL9vA/edit
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Website Khoa đăng tải về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPLS 2010 - 2020: https://his.ued.udn.vn/dao-tao/chuan-dau-ra/chuan-dau-ra-nganh-su-pham-lich-su-4.html
	2018
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	12
	H10.10.06.12
	Công văn về việc Ban hành hệ thống tài liệu
	394/ĐHSP
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học
	QĐ.KT-06, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về tự đánh giá chất lượng CTĐT
	QĐ.KT-08, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên
	QĐ.KT-02, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát tình hình có viêc làm của SV tốt nghiệp
	QĐ.KT-07, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT, bồi dưỡng
	QĐ.KT-01, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	
	
	Quy trình ISO về khảo sát nhà tuyển dụng lao động đối với người lao động là cựu sinh viên
	QĐ.KT-04, 10/5/2019
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	13
	H10.10.06.13
	Mẫu phiếu khảo sát dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Mẫu phiếu khảo sát Khung CTĐT ngành SPLS
	2017, 2018, 2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPLS
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Link khảo sát các bên liên quan về Muc tiêu, Chuẩn đầu ra, CTĐT ngành Cử nhân SPLS:
https://docs.google.com/forms/d/1-1yKscZHft8TALCA9zQZ2abOShTuM2EDNWiRP8qL9vA/edit
	2021
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	14
	H10.10.06.14
	Danh sách các cơ sở thực hành – thực tập cho sinh viên chuyên ngành SPLS
	2019
	Khoa Lịch sử- Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn chuyên môn thực tập sư phạm 2 khóa tuyển sinh 2015 năm học 2018-2019 theo mô hình Trường thực hành sư phạm vệ tinh 
(Kèm theo: Danh sách CBGV hướng dẫn chuyên môn thực tập sư phạm 2 khóa tuyển sinh 2015 năm học 2018-2019 theo mô hình Trường thực hành sư phạm vệ tinh)
	1167/QĐ-ĐHSP, 31/8/2018
	Trường ĐHSP - ĐHĐN
	

	
	15
	H10.10.06.15
	Quyết định về việc Ban hành Quy định kiến tập và thực tập sư phạm trình độ đại học, hình thức chính quy
(Kèm theo: Quy định kiến tập và thực tập sư phạm trình độ đại học, hình thức chính quy)
	1639/QĐ-ĐHSP, 28/9/2020
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Kế hoạch triển khai thực tập khóa TS 2017, trình độ đại học, hình thức chính quy năm 2010
	1137/QĐ-ĐHSP, 11/12/2020
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	
	
	
	Hồ sơ thực tập sinh viên các khóa 2015-2017
	2015-2017
	Trường ĐHSP – ĐHĐN
	

	Tiêu chuẩn 11. 
	Kết quả đầu ra

	Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.01.01
	Quy trình tạm dừng tiến  độ, thôi học, học lại của sinh viên
	QT.CTSV-04, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H11.11.01.02
	Quy trình quản lý kết quả học tập của người học
	QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.01.03
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học - hệ chính quy giai đoạn từ 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.01.04
	Biên bản xét học vụ mỗi học kì
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H11.11.01.05
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo chính quy
	Số 444/QĐTN, ngày 01/6/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo chính quy
	Số 885/QĐTN, ngày 12/9/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy 
	Số 556/QĐTN, ngày 01/6/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1070/QĐTN, ngày 12/9/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 799/QĐTN, ngày 01/6/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy
	Số 711/QĐ-ĐHSP, ngày 30/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 212/QĐ-ĐHSP, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 709/QĐ-ĐHSP, ngày 30/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1232/QĐ-ĐHSP, ngày 11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 256/QĐ-ĐHSP, ngày 20/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1134/QĐ-ĐHSP, ngày 08/7/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1438/QĐ-ĐHSP, ngày 26/8/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1673/QĐ-ĐHSP, ngày 06/10/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 251/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 252/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 253/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 254/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 966/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 967/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 968/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 969/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1537/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1538/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1539/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1540/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H11.11.01.06
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2016
	Số 888/QĐ-ĐT, ngày 12/9/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2017
	Số 187/QĐ-ĐT, ngày 27/2/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2017
	Số 978/QĐ-ĐT, ngày 31/8/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2018
	Số 227/QĐ-ĐT, ngày 07/2/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2018
	Số 1228/QĐ-ĐT, ngày 07/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2019
	Số 208/QĐ-ĐHSP, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2019
	Số 1229/QĐ-ĐHSP, ngày 11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2020
	Số 407/QĐ-ĐHSP, ngày 20/3/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2020
	Số 409/QĐ-ĐHSP, ngày 20/3/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2020
	Số 1713/QĐ-ĐHSP, ngày 13/10/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2020
	Số 1711/QĐ-ĐHSP, ngày 13/11/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2021
	Số 306/QĐ-ĐHSP, ngày 25/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên năm 2021
	Số 307/QĐ-ĐHSP, ngày 25/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H11.11.01.07
	Quyết định ban hành “Quy định công tác giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập” của Trường Đại học Sư phạm
	Số 701/QĐ-ĐHSP, ngày 18/5/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H11.11.01.08
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H11.11.01.09
	Thông báo Kết luận tại phiên giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015 – 2016
	Số 727/TB-ĐHSP, ngày 30/9/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo Kết luận tại phiên giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017
	Số 778/TB-ĐHSP, ngày 27/10/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ II, năm học 2016-2017
	Số 257/TB-ĐHSP, ngày 07/4/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ 2, năm học 2016-2017
	Số 241/TB-ĐHSP, ngày 31/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019
	Số 567/TB-ĐHSP, ngày 10/6/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm học 2020-2021
	Số 1174/TB-ĐHSP, ngày 18/12/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H11.11.01.10
	Biên bản họp lớp
	2018,2019,2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H11.11.01.11
	Biên bản giải trình sau mỗi đợt xét học vụ
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H11.11.01.12
	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2015-2016
	Số 246/TB-ĐT, ngày 06/4/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019
	Số 168/TB-ĐT, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến học kì hè, năm học 2020-2021
	Số 634/ĐHSP-ĐT, ngày 15/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	13
	H11.11.01.13
	Công văn hướng dẫn về tổ chức, quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm
	Số 259/HD-ĐHSP, ngày 07/4/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến tạm thời học kì 2, năm học 2020-2021
	Số 500/ĐHSP-ĐT, ngày 07/5/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo trực truyến học kì 1, năm học 2021-2022
	Số 881/ĐHSP-ĐT, ngày 18/8/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	14
	H11.11.01.14
	Biên bản đối thoại sinh viên
	2017-2021
	Trường, Khoa
	

	
	15
	H11.11.01.15
	Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ
	Số 543/QĐ-ĐT, ngày 04/11/2014
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành lần 2 quy định chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ
	Số 1127/QĐ-ĐHSP, ngày 14/11/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định về yêu cầu của năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà
	Số 1470/QĐ-ĐHSP, ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành quy định về yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy
	Số 1471/QĐ-ĐHSP, ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc cập nhất bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Số 3990/ĐHĐN-ĐT, ngày 22/11/2019
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 23/12/2018
	Số 1358/TB-ĐHSP, ngày 27/11/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6  bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 31/3/2019
	Số 189/TB-ĐHSP, ngày 04/3/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức kì thi năng lực tiếng Anh cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại trường Đại học ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2019
	Số 1114/ĐHNN-ĐT, ngày 06/9/2019
	Trường ĐHNN
	

	
	
	
	Thông báo về kế hoạch tổ chức các kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh
	Số 131/TB-ĐHSP, ngày 18/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 10/10/2021 và 17/10/2021
	Số 1233/ĐHNN-KT&ĐBCLGD,
ngày 06/10/2021
	Trường ĐHNN
	

	
	
	
	Thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản - Khóa thi ngày 24/5/2020
	Số 382/TB-ĐHSP, ngày 19/5/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
	Số 698/TB-ĐHSP, ngày 14/8/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản - Khóa thi ngày 22/11/2020
	Số 1019/TB-ĐHSP, ngày 11/11/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	16
	H11.11.01.16
	Trang quản lý đào tạo (qlht.ued.udn.vn)
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H11.11.01.17

	Kế hoạch và chương trình chào đón Tân sinh viên
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	18
	H11.11.01.18
	Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2017-2018
	Số 1216/QĐ-ĐHSP, ngày 02/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2018
	Số 1459/QĐ-ĐHSP, ngày 09/10/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2019
	Số 1507/QĐ-ĐHSP, ngày 28/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2020
	Số 2025/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H11.11.01.19
	Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.02.01
	Quy trình quản lý xét kết quả học tập của người học
	QT.ĐT-10, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H11.11.02.02
	Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2017-2018
	Số 1216/QĐ-ĐHSP, ngày 02/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2018
	Số 1459/QĐ-ĐHSP, ngày 09/10/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2019
	Số 1507/QĐ-ĐHSP, ngày 28/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập các lớp khóa tuyển sinh 2020
	Số 2025/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.02.03
	Trang quản lý đào tạo (qlht.ued.udn.vn)
	2018
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.02.04
	Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014
	Bộ GD&ĐT
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 442/QĐ-ĐHSP-ĐT, ngày 31/5/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
	Số 1473/QĐ-ĐHSP, ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H11.11.02.05
	Khung CTĐT ngành SPLS 2017
	Sô 575/QĐ-ĐT, ngày 6/6/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Khung CTĐT ngành SPLS 2019
	Số 93/QĐ-ĐT, ngày 31/7/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Khung CTĐT ngành SPLS 2021
	Số 1168/QĐ-ĐHSP, ngày 15/7/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H11.11.02.06
	Biên bản xét học vụ hàng năm
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H11.11.02.07
	Biên bản họp xét tốt nghiệp 
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H11.11.02.08
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo chính quy
	Số 444/QĐTN, ngày 01/6/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo chính quy
	Số 885/QĐTN, ngày 12/9/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy 
	Số 556/QĐTN, ngày 01/6/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1070/QĐTN, ngày 12/9/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 799/QĐTN, ngày 01/6/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo chính quy
	Số 711/QĐ-ĐHSP, ngày 30/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 212/QĐ-ĐHSP, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 709/QĐ-ĐHSP, ngày 30/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1232/QĐ-ĐHSP, ngày 11/9/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 256/QĐ-ĐHSP, ngày 20/2/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1134/QĐ-ĐHSP, ngày 08/7/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1438/QĐ-ĐHSP, ngày 26/8/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1673/QĐ-ĐHSP, ngày 06/10/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 251/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 252/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 253/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 254/QĐ-ĐHSP, ngày 05/2/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 966/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 967/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 968/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 969/QĐ-ĐHSP, ngày 08/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1537/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1538/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1539/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 hình thức đào tạo chính quy
	Số 1540/QĐ-ĐHSP, ngày 23/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H11.11.02.09

	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2015-2016
	Số 246/TB-ĐT, ngày 06/4/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019
	Số 168/TB-ĐT, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến học kì hè, năm học 2020-2021
	Số 634/ĐHSP-ĐT, ngày 15/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	10
	H11.11.02.10
	Trang cá nhân của sinh viên
	2021
	Trường ĐHSP
	

	
	11
	H11.11.02.11
	Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV
	QT.CTSV-07, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	12
	H11.11.02.12
	Bảng điểm xét kết quả rèn luyện hàng năm
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	13
	H11.11.02.13
	Văn kiện đại hội chi đoàn Khoa Lịch sử
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H11.11.02.14
	Quyết định ban hành Quy định công tác giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
	Số 701/QĐ-ĐHSP, ngày 18/5/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H11.11.02.15
	Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H11.11.02.16
	Thông báo Kết luận tại phiên giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2015-2016
	Số 727/TB-ĐHSP, ngày 30/9/2015
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo Kết luận tại phiên giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017
	Số 778/TB-ĐHSP, ngày 27/10/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ II, năm học 2016-2017
	Số 257/TB-ĐHSP, ngày 07/4/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ 2, năm học 2016-2017
	Số 241/TB-ĐHSP, ngày 31/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm 2019
	Số 567/TB-ĐHSP, ngày 10/6/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm học 2020-2021
	Số 1174/TB-ĐHSP, ngày 18/12/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H11.11.02.17
	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2015-2016
	Số 246/TB-ĐT, ngày 06/4/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019
	Số 168/TB-ĐT, ngày 26/2/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Công văn về việc triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến học kì hè, năm học 2020-2021
	Số 634/ĐHSP-ĐT, ngày 15/6/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H11.11.02.18
	Phần mềm hệ thống quản lý học tập
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	19
	H11.11.02.19
	Biên bản xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học - hệ chính quy giai đoạn từ 2017-2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	20
	H11.11.02.20
	Quyết định về việc ban hành Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường Đại học sư phạm - ĐHĐN
	Số 1004/QĐ-ĐHSP, ngày 22/6/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	21
	H11.11.02.21
	Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình trong 5 khóa gần đây của trường
	2016-2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	22
	H11.11.02.22
	Kế hoạch đào tạo; kế hoạch đào tạo hàng năm
	2017,2019,2021
	Trường; Khoa
	

	
	23
	H11.11.02.23
	Quyết định về việc ban hành quy định về yêu cầu của năng lực ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo đại trà
	Số 1470/QĐ-ĐHSP, ngày 15/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.03.01
	Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp
	QT.KT-07, ngày 05/10/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H11.11.03.02
	Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
	2016-2019
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.03.03
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.03.04
	Quyết định về việc ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
	Số 300/QĐ-ĐHSP, ngày 24/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H11.11.03.05
	Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khóa 2011 sau 1 năm tốt nghiệp
	Số 894/ĐHSP-KT&ĐBCLGD, ngày 04/10/2016
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khóa 2012 sau 1 năm tốt nghiệp
	Số 1140/ĐHSP-KT&ĐBCLGD, ngày 12/10/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp
	Số 387/ĐHSP- ĐBCLGD, ngày 20/4/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khóa 2014 sau 1 năm tốt nghiệp
	Số 1109/ĐHSP-KT&ĐBCLGD, ngày 22/11/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khóa 2015 sau 1 năm tốt nghiệp
	Số 805/ĐHSP-KT&ĐBCLGD, ngày 19/9/2020
	Trường ĐHSP
	

	
	6
	H11.11.03.06
	Hình ảnh đăng tải kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp trên website của Khoa
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Website Khoa Lịch sử (his.ued.udn.vn)
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H11.11.03.07
	Bản đối sánh kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp
	2017-2020
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H11.11.03.08
	Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	9
	H11.11.03.09
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT (có khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp CTĐT)
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H11.11.03.10
	Danh sách Ban liên lạc Hội cựu sinh viên
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	11
	H11.11.03.11
	Danh sách các cơ sở có hoạt động trao đổi, hợp tác với Khoa Lịch sử và biên bản làm việc, hợp tác
	2017-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H11.11.03.12
	Thông tin công khai về tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm của sinh viên tốt nghiệp
	2016-2020
	Trường ĐHSP
	

	Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.04.01
	Quyết định về việc ban hành quy định về quản lí đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN
	Số 1826/QĐ-ĐHĐN, ngày 31/5/2018
	ĐHĐN
	

	
	2
	H11.11.04.02
	Quyết định về việc ban hành qui định hoạt động NCKH của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
	Số 1292/QĐ-ĐHSP, ngày 18/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.04.03
	Quy trình khen thưởng sinh viên
	QT.CTSV-09, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.04.04
	Quyết định ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ
	199/QĐ-ĐHĐN, ngày 10/01/2012
	ĐHĐN
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư phạm thuộc ĐHĐN
	558/QĐ-ĐHSP, ngày 11/9/2012
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H11.11.04.05
	Thông tư ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở giáo dục đại học
	Số 19/2012/TT-BGDĐT, ngày 01/6/2012
	Bộ GD&ĐT
	

	
	6
	H11.11.04.06
	Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của SV Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN
	Số 1292/QĐ-ĐHSP, ngày 18/9/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của SV Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN
	Số 1537/QĐ-ĐHSP, ngày 21/9/2021
	Trường ĐHSP
	

	
	7
	H11.11.04.07
	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày 10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	8
	H11.11.04.08
	Khung chương trình đào tạo ngành SPLS phiên bản năm 2017, 2019, 2021
	2017-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	9
	H11.11.04.09
	Thông báo về kế hoạch và qui định chấm KLTN của ngành SPLS
	2018-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	10
	H11.11.04.10
	Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
	2018-2021
	Trường; Khoa
	

	
	11
	H11.11.04.11
	Biên bản phân công GV phụ trách HĐ NCKH của Khoa 
	2015,2017,2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	12
	H11.11.04.12
	Danh sách đề tài NCKH sinh viên
	2016-2021
	Trường; Khoa
	

	
	13
	H11.11.04.13
	Danh sách đề tài sinh viên làm khoá luận/báo cáo tốt nghiệp
	2016-2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	14
	H11.11.04.14
	Quyết định khen thưởng SVNCKH
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	15
	H11.11.04.15
	Đối sánh trong nước và quốc tế về loại hình nghiên cứu và số lượng các hoạt động NCKH của người học thuộc các CTĐT tương ứng
	2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	16
	H11.11.04.16
	MOU với các trường đại học trên thế giới; Biên bản hợp tác đưa sv đi thực tập tại các nước
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	17
	H11.11.04.17
	Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu - giảng dạy
	2016-2021
	Trường ĐHSP
	

	
	18
	H11.11.04.18
	Thành tích của SV trong các cuộc thi NCKH và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Minh chứng bài báo quốc tế có SV tham gia
	2016-2021
	Trường; Khoa
	

	
	19
	H11.11.04.19
	Kế hoạch và tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp Trường
	2016-2021
	Trường; Khoa
	

	Tiêu chí 11.5.  Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1
	H11.11.05.01
	Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của các bên liên quan
	QT-KT.08, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	2
	H11.11.05.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Sư phạm
	Số 6649/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/11/2014
	Trường ĐHSP 
	

	
	
	
	Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại học Sư phạm
	Số 1868/QĐ-ĐHSP, ngày
10/12/2018
	Trường ĐHSP
	

	
	3
	H11.11.05.03
	Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030
	Số 300/QĐ-ĐHSP, ngày 24/3/2017
	Trường ĐHSP
	

	
	4
	H11.11.05.04
	Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng cấp Khoa
	Số 660/QĐ-ĐHSP, ngày 24/12/2013
	Trường ĐHSP
	

	
	5
	H11.11.05.05
	Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	
	
	Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan
	2021
	Khoa Lịch sử
	

	
	6
	H11.11.05.06
	Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan
	2020
	Khoa Lịch sử
	

	
	7
	H11.11.05.07
	Quy trình khảo sát nhà tuyển dụng lao động đối với người lao động là cựu sinh viên
	QT.KT-04, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT
	2019
	Khoa Lịch sử
	

	
	8
	H11.11.05.08
	Quy trình khảo sát sự hài lòng của sinh viên về khóa học
	QT.KT-06, ngày 10/5/2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo, khóa tuyển sinh 2015
	2019
	Trường ĐHSP
	

	
	
	
	Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo, khóa tuyển sinh 2016
	2020
	Trường ĐHSP
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